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CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 

I.1. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH 

− Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của cả nước với 03 mũi nhọn tam giác: Thành 

phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu với các ngành nghề thúc đẩy nền kinh 

tế phát triển nhanh như công nghiệp, thương mại, dịch vụ,... là một điểm nóng trong quá 

trình vận động phát triển kinh tế của toàn quốc. 

− Đồng Nai là tỉnh nằm ở khu vực cửa ngõ thông ra phía Bắc của Vùng kinh tế trọng 

điểm phía Nam, kết nối miền Đông Nam Bộ với Duyên hải miền Trung và Nam Tây 

Nguyên, có vị trí, vai trò chiến lược về giao lưu kinh tế, thương mại và quốc phòng, an 

ninh, là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, có giá trị sản xuất 

công nghiệp lớn nhất cả nước. 

− Huyện Long Thành là một trong những huyện đang phát triển theo hướng mở, tập 

trung với nhiều dự án phát triển đô thị: khu dân cư, khu công nghiệp và khu du lịch của 

các doanh nghiệp lớn,... kèm theo đó là nhu cầu ở, sinh hoạt cho các tầng lớp với các mức 

thu nhập khác nhau,cũng như giải quyết các hệ quả vể mặt xã hội, nhu cầu việc làm, ổn 

định nơi sinh sống và phát triển kinh tế cho người dân. 

− Trên địa bàn có đường Quốc lộ 51 đi qua, là tuyến giao thông rất quan trọng nối liền 

giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và huyện Long Thành, vì thế xã Bình Sơn và xã Lộc An có 

vị trí rất thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa với các địa phương trong và ngoài huyện. 

Bên cạnh đó xã Bình Sơn và xã Lộc An nằm gần thị trấn Long Thành nên trong tương lai 

Bình Sơn và xã Lộc An sẽ trở thành xã đô thị hóa với tốc độ cao của huyện Long Thành. 

− Do đó, việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch 

tại xã Lộc An và xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần 

Đầu tư Bất động sản STC Golden Land làm Chủ đầu tư là hoàn toàn cần thiết nhằm giải 

quyết nhu cầu cho người dân tại xã Bình Sơn, xã Lộc An và các khu vực lân cận, đồng 

thời tạo cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng cũng như đầu tư hoàn 

chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội góp phần tạo lực hấp dẫn thu hút các nhà 

đầu tư vào khu vực này, thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế tỉnh Đồng Nai nói chung và 

huyện Long Thành nói riêng. 

I.2. GIỚI HẠN, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

I.2.1. PHẠM VI RANH GIỚI 
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Hình 1. Vị trí dự án trong Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Sơn và xã Lộc An 

− Khu vực lập quy hoạch nằm tại xã Bình Sơn và xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai có các mặt giáp giới: 

+ Phía Tây  : Giáp khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. 

+ Phía Bắc  : Giáp cụm công nghiệp Bình Sơn. 

+ Phía Đông  : Giáp đường vào cụm công nghiệp Bình Sơn và đất ở hiện 

hữu.  

+ Phía Nam  : Giáp đường ĐT 769. 

I.2.2. QUY MÔ, TỶ LỆ LẬP QUY HOẠCH 

− Quy mô diện tích  : Khoảng 23,4 ha (234.042,5m²). 

− Tỷ lệ lập quy hoạch  : 1/500. 

I.3. TÍNH CHẤT VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH 

− Tính chất: Là khu dân cư được xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở tại 

khu vực, gồm: Nhà liên kế vườn, nhà liên kế phố, biệt thự song lập, công trình giáo dục, 

công trình dịch vụ, công viên cây xanh thể dục thể thao với hệ thống giao thông, hạ tầng 

kỹ thuật được đầu tư xây dựng mới đồng bộ. 

− Tỷ lệ cơ cấu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh 
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quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật,…phù hợp theo định hướng quy hoạch nông thôn mới xã 

Bình Sơn và xã Lộc An. 

− Mục tiêu: 

+ Đảm bảo sự phát triển hài hòa tại khu vực xã Bình Sơn, Lộc An nói riêng và 

huyện Long Thành nói chung. 

+ Đảm bảo cho quá trình đô thị hóa đạt hiệu quả cao, bảo vệ môi trường và đáp ứng 

yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, nâng cao điều kiện sống cho người dân. 

+ Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai quy hoạch, quản lý quy hoạch và 

đầu tư xây dựng. 

+ Phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các công 

trình kiến trúc thuộc dự án. 

I.4. NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH 

− Thực hiện theo nội dung Luật Quy hoạch đô thị; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 

07/4/2010 của Chính phủ về quy hoạch đô thị và các quy định khác có liên quan. 

− Thu thập các tài liệu số liệu; Khảo sát đo đạc hiện trạng; Phân tích đánh giá các điều 

kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật,…; Dựa trên 

các nhu cầu thực tế và các định hướng phát triển trong tương lai, lựa chọn các mô hình ở, 

giải pháp nhà ở, giải pháp tổ chức, công trình hỗn hợp,… hình thành cơ sở phát triển đô 

thị. 

− Xác định các nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đối với 

các khu chức năng, các không gian đặc trưng và cấu trúc đô thị tại khu vực lập quy hoạch 

chi tiết, đảm bảo phát triển ổn định bền vững. 

− Xác định tính chất, chức năng, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất và các chỉ 

tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật theo quy 

hoạch chung xây dựng tại khu vực: giao thông, hệ thống cấp nước và vệ sinh môi trường, 

cấp điện, thông tin liên lạc,… 

− Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật; nguồn cung cấp và giải pháp tổ chức mạng 

lưới hạ tầng kỹ thuật đến các trục đường phố: 

− Cập nhật hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp theo định hướng quy hoạch chung và 

các dự án hạ tầng đã được phê duyệt, đang triển khai thực hiện tại khu vực.  

− Xác định mạng lưới đường giao thông, lộ giới, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây 

dựng đối với hệ thống công trình ngầm. 

− Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước, mạng lưới đường ống cấp nước và các thông 

số kỹ thuật cần thiết. 

− Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện, vị trí, quy mô, các trạm phân 

phối, mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng đô thị. 

− Xác định hệ thống thoát nước mưa, nước bẩn. 
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− Quy hoạch hệ thống cây xanh và không gian mở đô thị. 

− Đánh giá môi trường chiến lược: Đánh giá hiện trạng và môi trường tự nhiên, khí 

tượng thủy văn, địa chất, về chất lượng nguồn nước, không khí, nước thải, các vấn đề về 

dân cư xã hội,… Phân tích dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến sự 

phát triển kinh tế xã hội và môi trường đô thị, đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường,… 

− Phân đợt đầu tư xây dựng, xác định danh mục các công trình xây dựng, các công 

trình ưu tiên thực hiện, nguồn lực thực hiện và tổ chức thực hiện. 

− Quy định quản lý theo hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt. 

I.5. CĂN CỨ NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH  

I.5.1. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

− Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012; 

− Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

− Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

− Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; 

− Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

− Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

− Luật kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

− Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020; 

− Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, 

phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

− Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định về giá đất; 

− Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất; số 

46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về quy định thu tiền thuê đất; 

− Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về quy 

hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường 

và quy hoạch bảo vệ môi trường; 

− Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về Quản lý chất lượng và Bảo trì công 

trình xây dựng; 

− Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

− Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

− Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về Sửa đổi, bổ sung một số điều nghị 

định số 59/2015/NĐ-CP ngày 186/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

− Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm 

bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; 

− Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định quản lý độ 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

BẤT ĐỘNG SẢN STC GOLDEN LAND 

 

THUYẾT MINH TỔNG HỢP 

Dự án: Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An và  Bình Sơn 

Địa điểm: xã Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LONG PHÚ  

Đ/c: 07 Đường N2 (N17), P. Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức-TP. Hồ Chí Minh 
Tel: 0902 670 103 |Website: longphucorp.vn | Email: longphu.lpc@gmail.com 

8 

 

cao, chướng ngại vật hàng không và các trận địa, bảo vệ vùng trời Việt Nam; 

− Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/ 2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

− Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về phân 

cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng; 

− Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác 

định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

− Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 quy định chi tiết về hướng dẫn một 

số nội dung về thẩm định phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình; 

− Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây Dựng ban hành Quy định 

về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy 

hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành; 

− Thông tư số 26/2016/TT-BXDngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

− Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 

độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, Dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; 

− Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng, thiết kế cơ sở; 

− Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 15/03/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai Ban 

hành Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai; 

− Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD. 

− Quyết định số 4621/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc 

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất 23,4ha tại xã Bình 

Sơn và xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

− Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc 

phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch 

tại xã Lộc An và Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai. 

− Văn bản số 73/BB-HĐTĐQHXD  ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Thẩm 

định Quy hoạch Xây dựng tỉnh về kết luận Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An và Bình Sơn, huyện Long 

Thành, Đồng Nai. 

− Cơ sở bản đồ 

− Bản đồ quy hoạch chung xây dựng xã Bình Sơn và xã Lộc An ; 

− Bản đồ nền hiện trạng địa hình, địa chính tỷ lệ 1/500 khu đất lập quy hoạch; 

− Các tài liệu, dự án khác có liên quan. 

I.5.2. CƠ SỞ BẢN ĐỒ 
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− Sơ đồ vị trí mối liên hệ vùng. 

− Bản đồ khảo sát địa hình và hiện trạng khu đất xây dựng tỷ lệ 1/500. 

− Bản đồ nền hiện trạng địa hình, địa chính tỷ lệ 1/500 khu đất lập quy hoạch; 

− Các số liệu dân số, địa chất thủy văn, các thông số tiềm năng phát triển tự nhiên, 

tiềm lực xã hội khu vực dự án trong tổng thể quy hoạch chung thị trấn Long Thành, 

huyện Long Thành nói chung và các dự án khu vực lân cận nói riêng; 

− Tài liệu đề xuất dự án đầu tư của Chủ đầu tư; 

− Các tài liệu, dự án khác có liên quan. 
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CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG 

II.1. SƠ ĐỒ VỊ TRÍ - LIÊN HỆ VÙNG 

II.1.1. LIÊN HỆ VÙNG TỈNH 

− Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An và xã Bình Sơn, huyện Long Thành nằm 

trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và trong khu vực phát triển đô thị và công 

nghiệp tập trung của tỉnh Đồng Nai. 

− Vị trí dự án nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30km về phía Tây, 

trung tâm thành phố Vũng Tàu khoảng 50km về phía Đông Nam. Với vị trí thuận lợi và 

sự phát triển đồng bộ về hệ thống giao thông, từ khu vực này có thể tiếp cận dễ dàng và 

nhanh chóng với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh qua Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh 

- Long Thành - Dầu Giây và trung tâm thành phố Vũng Tàu qua Quốc lộ 51. 

 

 

Hình 2. Vị trí dự án trong liên hệ vùng tỉnh Đồng Nai 

II.1.2. LIÊN HỆ VÙNG XÃ 

− Vị trí dự án thuộc khu vực trung tâm thị trấn Long Thành, cách trung tâm thành phố 

Biên Hòa khoảng 25km về phía Bắc, cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 5km về 

phía Đông, là khu vực có quỹ đất rộng, có các tuyến hạ tầng quốc gia, hạ tầng vùng đi 

qua.   
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− Chính vì vậy, từ nhiều năm trở lại đây, khu vực này là điểm đến của rất nhiều nhà 

đầu tư trong và ngoài nước với các dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương và phê 

duyệt, đã và đang chuẩn bị triển khai đầu tư. 

− Bên cạnh những nội dung trên, với vị trí chiến lược gần kề Sân bay quốc tế Long 

Thành, trong thời gian tới khu vực thị trấn Long Thành nói chung và khu vực dự án nói 

riêng có tiềm năng và động lực để phát triển nhanh chóng và bền vững. 

 

 

Hình 3. Vị trí dự án trong quy hoạch chung xây dựng xã Bình Sơn và xã Lộc An 

II.2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN  

II.2.1. ĐỊA HÌNH, ĐỊA MẠO  

− Địa hình khu vực lập quy hoạch tương đối bằng phẵng, là vùng có cao độ tự nhiên 

thấp; hướng dốc: từ hướng Tây sang hướng Đông. 

II.2.2. ĐỊA CHẤT 

− Nhiệt độ không khí: 

− Nhiệt độ trung bình năm 25,8 – 26,2°C. 

− Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất 31,7 – 32,2°C. 

− Tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất 21,5 - 22°C. 
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− Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối vào mùa nắng 36 - 38°C. 

− Nhiệt độ Thấp nhất tuyệt đối đạt 10 - 14°C. 

− Biên độ nhiệt mùa khô 5 - 12°C; mùa mưa 5 - 8°C. 

II.2.3. KHÍ HẬU 

II.2.3.1. Nhiệt độ không khí: 

− Nhiệt độ không khí: 

− Nhiệt độ trung bình năm 25,8 – 26,2°C. 

− Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất 31,7 – 32,2°C. 

− Tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất 21,5 - 22°C. 

− Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối vào mùa nắng 36 - 38°C. 

− Nhiệt độ Thấp nhất tuyệt đối đạt 10 - 14°C. 

− Biên độ nhiệt mùa khô 5 - 12°C; mùa mưa 5 - 8°C. 

II.2.3.2. Độ ẩm không khí: 

− Độ ẩm trung bình năm 78 - 82 %. 

− Cao nhất trung bình 90 - 92%. 

− Thấp nhất trung bình 72 - 76%. 

− Tuyệt đối 20 - 30%. 

II.2.3.3. Nắng: 

− Tổng số giờ nắng trong năm đạt 2.400-2.700 giờ, mùa khô chiếm 56-66% số giờ 

nắng. 

− Giờ nắng trung bình cao nhất ngày 9,5 giờ/ngày, thấp nhất đạt 4 giờ/ngày. 

− Mùa khô có khi nắng tới 10 - 12 giờ/ngày, mùa mưa có khi cả ngày không có nắng. 

II.2.3.4. Mưa: 

− Lượng mưa tập trung từ 10/5 đến 14/11 hàng năm, thời gian còn lại trong năm lượng 

mưa không đáng kể. Mưa tập trung vào các tháng 8, 9, 10. 

− Tháng mưa lớn nhất đạt 3.000-4.000 mm/tháng. 

II.2.3.5. Gió: 

− Mỗi năm có 2 mùa gió , đi theo 2 mùa mưa và mùa khô. Về mùa mưa gió thịnh hành 

là Tây – Nam, về mùa khô gió thịnh hành là Đông Bắc. 

− Tốc độ gió trung bình đạt 10-15m/giây, lớn nhất là 25-30m/giây (90-110km/h); khu 

vực nghiên cứu ít chịu ảnh hưởng của bão. 

II.3. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 

− Trong dự án hầu hết là đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) và không có công 

trình kiến trúc. 
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Bảng 1. Hiện trạng sử dụng đất: 

STT Loại đất Diện tích (m²) Tỷ lệ (%) 

1 Đất trống  225.104,6 96,18 

2 Đường đất hiện hữu 8.937,9 3,82 

TỔNG CỘNG 234.042,5 100,00 

II.4. HIỆN TRẠNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN 

− Trong khu vực ranh dự chủ yếu là đất trống, đất trồng cây xoài, cỏ bụi,...có một vài 

công trình không đáng kể. 

II.5. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

II.5.1. Giao thông: 

− Phía Đông giáp đường vào Cụm công nghiệp Bình Sơn. 

− Phía Nam tiếp giáp tuyến đường ĐT769. 

− Trong khu vực dự án có một số đường đất hiện hữu. 

II.5.2. Cấp nước 

− Khu vực thực hiện dự án có tuyến cấp nước hiện hữu OD280 dọc trên tuyến đường 

đường phía Nam dự án (ĐT 769); 

II.5.3. Thoát nước 

− Thoát nước mưa: nước mưa phần lớn là tự thấm và thoát theo địa hình tự nhiên chảy 

ra các ao hồ, sông rạch gần nhất. 

− Thoát nước thải và vệ sinh môi trường: khu vực chưa có hệ thống thoát nước thải, 

nước thải và rác chủ yếu đổ ra môi trường tự nhiên. 

II.5.4. Cấp điện 

− Nguồn điện được cung cấp từ tuyến điện hiện hữu dọc đường ĐT769. 

II.5.5. Viễn thông 

− Khu vực lập quy hoạch hiện chưa có hệ thống thông tin liên lạc hoàn chỉnh. 

II.5.6. Công trình tiện ích xung quanh dự án 

− Xung quanh dự án hiện nay có đa dạng các tiện tích công cộng như: 

+ Trường tiểu học, trường trung học đang xây dựng tại dự án Khu tái định cư Lộc 

Lộc – Bình Sơn tiếp giáp phía Tây dự án; 

+ Trong vòng bán kình 2Km xung quanh dự án có các tiện ích: chợ, siêu thị điện 

máy, trường THPT Bình Sơn, trường mầm non… 
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II.6. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆN TRẠNG 

II.6.1. Thuận lợi 

− Khu vực lập quy hoạch có phía Nam giáp đường ĐT769 và phí Đông giáp đường 

vào cụm Công nghiệp Bình Sơn, thuận lợi cho việc di chuyển và tiếp cận giao thông, … 

− Khu vực quy hoạch gần Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, khu tái định cư Lộc 

An – Bình Sơn, khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn và trung tâm huyện Long Thành. Quá 

trình phát triển đô thị đang diễn ra từng ngày. Dự án hình thành sẽ góp phần giải quyết 

nhu cầu nhà ở của địa phương cũng như phục vụ cho cán bộ, chuyên gia Cảng hàng 

không Quốc tế Long Thành và các khu công nghiệp cụm công nghiệp xung quanh dự án.  

− Kết nối các công trình hạ tầng kỹ thuật thuận lợi: cấp nước, cấp điện, viễn thông…. 

− Phù hợp với định hướng phát triển của huyện Long Thành nói riêng và Đồng Nai nói 

chung; 

II.6.2. Thách thức 

− Dự án tiếp giáp với các Khu công nghiệp, cụm công nhiệp Lộc An và Bình Sơn nên 

ít nhiều môi trường không khí bị ô nhiễm; 

− Cảnh quan dự án đơn điệu, đặt ra đề bài cho đồ án phải tạo nên điểm nhấn cho dự án 

− Phải đầu tư toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trên nguyên tắc đảm bảo kết nối 

đồng bộ với hệ thống hạ tầng tại các khu vực lân cận, phù hợp theo quy hoạch chung xây 

dựng xã Bình Sơn và xã Lộc An được phê duyệt. 
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CHƯƠNG III: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT 

III.1. CÁC CĂN CỨ LỰA CHỌN CHỈ TIÊU 

− Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD. 

III.2. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT 

− Thực hiện theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên 

quan. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án: 

III.2.1. Diện tích và quy mô dân số 

− Quy mô diện tích  : Khoảng 23,4 ha (234.042,5m²). 

− Tỷ lệ lập quy hoạch  : 1/500. 

III.2.2. Chỉ tiêu QUY HOẠCH 

III.2.2.1. Các khu chức năng chính bao gồm:  

− Khu đất ở (nhà liên kế phố, nhà liên kế vườn, biệt thự song lập) 

− Đất công trình dịch vụ. 

− Đất công cộng (giáo dục, y tế, văn hóa – thể thao). 

− Khu cây xanh. 

− Khu hạ tầng kỹ thuật. 

− Đường giao thông. 

III.2.2.2. Các chỉ tiêu áp dụng trong quá trình lập đồ án quy hoạch:  

 

NỘI DUNG CHỈ TIÊU TỶ LỆ 

Đất ở  26,0 m²/người < 50,5% 

Đất công trình dịch vụ  1,5 m²/người  03% 

Đất công cộng (giáo dục, y tế, văn hóa – 

thể thao) 
 2,7m²/người  5% 

Đất cây xanh - TDTT  3,0 m²/người  06% 

Đất giao thông, HTKT  14,0 m²/người  27% 

Tiêu chuẩn cấp điện 1.500kwh/người/năm  

Tiêu chuẩn cấp nước 120 - 150 lít/người/ngày  

Tiêu chuẩn nước thải 100% nước cấp  

Tiêu chuẩn rác thải 1,0- 1,2 kg/người/ngày  

Thuê bao cố định 01 thuê bao/2 người  

Thuê bao truyền hình cáp 01 thuê bao/ 01 hộ  

Mạng thông tin di động phủ sóng toàn 

khu vực quy hoạch 
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*Nhà ở 

− Nhà liên kế phố: 

+ Mật độ xây dựng    : ≤ 80 % 

+ Tầng cao xây dựng    : 03 - 04 tầng 

+ Khoảng lùi trước   : > 2,5m. 

+ Khoảng lùi sau   : > 2m. 

− Nhà liên kế vườn: 

+ Mật độ xây dựng    : ≤ 80 % 

+ Tầng cao xây dựng    : 03 - 04 tầng 

+ Khoảng lùi trước   : > 2,5m. 

+ Khoảng lùi sau   : > 2m. 

− Nhà biệt thự song lập: 

+ Mật độ xây dựng    : ≤ 60 % 

+ Tầng cao xây dựng    : 02 - 03 tầng 

+ Khoảng lùi trước   : > 3m. 

+ Khoảng lùi sau   : > 2m. 

− Công trình dịch vụ:   

+ Mật độ xây dựng        : ≤ 40 % 

+ Tầng cao xây dựng      : 2 - 3 tầng 

+ Khoảng lùi    : 4 ÷ 6m. 

− Đất công cộng (giáo dục), văn hóa, y tế: 

+ Mật độ xây dựng        : ≤ 40 % 

+ Tầng cao xây dựng      : 2 - 3 tầng 

+ Khoảng lùi    : 4 ÷ 6m. 

− Công trình hạ tầng kỹ thuật:   

+ Mật độ xây dựng        : ≤ 40 % 

+ Tầng cao xây dựng      : 0 ÷ 1 tầng 

− Công viên cây xanh, TDTT:   

+ Mật độ xây dựng        : ≤ 05 % 

+ Tầng cao xây dựng      : 0 ÷ 1 tầng. 
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CHƯƠNG IV: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

IV.1. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHÔNG GIAN 

IV.1.1. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC 

− Quy hoạch phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm của địa phương về địa hình, địa chất, 

khí hậu, thủy văn, cảnh quan và tiềm năng phát triển.  

− Cơ cấu phân khu chức năng phải phù hợp với mục tiêu đầu tư là nhằm đáp ứng tối 

ưu nhu cầu định cư lâu dài của người dân, đồng thời đảm bảo tạo được môi trường xanh, 

sạch và bền vững với việc giữ gìn và tôn tạo hệ thống sông rạch và tận dụng tối đa hiện 

trạng. 

− Quy hoạch khu nhà ở đảm bảo cung cấp nhà ở và các dịch vụ thiết yếu hàng ngày 

(thể dục thể thao, không gian dạo chơi, thư giãn,...) của người dân trong bán kính đi bộ 

hợp lý nhằm khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và đi bộ. 

− Xác định được vị trí, quy mô các khu chức năng, phải đáp ứng được các quy chuẩn, 

quy định hiện hành, phù hợp với quy mô dân số trong khu vực thiết kế, đồng thời xem 

xét đến nhu cầu của các khu vực lân cận.  

− Các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ khu vực phải được tổ chức hợp lý, đồng 

thời phải được kết nối với bên ngoài để trở thành một thể thống nhất hoàn chỉnh. 

IV.1.2. CƠ CẤU PHÂN KHU CHỨC NĂNG 

 

Hình 4. Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất 
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BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT 

STT Loại đất 
Diện tích 

(m²) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Mật 

độ 

xây 

dựng 

(%) 

Tầng 

cao 

(tầng) 

Số 

lô 

(lô) 

Dân số 

(người) 

Chỉ 

tiêu 

(m²/ng) 

I    Đất ở  118,179.2 50.5     1083 4332 27.3 

1      Đất nhà liên kế phố 29,606.3   ≤ 80 3 - 4 263 1052   

2      Đất nhà liên kế vườn 83,579.7   ≤ 80 3 - 4 789 3156   

3      Đất biệt thự song lập 4,993.2   ≤ 60 2 - 3 31 124   

II    Đất công trình dịch vụ 6,805.1 2.9 ≤ 40 2 - 3     1.6 

III    Đất công cộng  11,705.1 5.0 ≤ 40 2 - 3     2.7 

1      Đất giáo dục 8,814.7   ≤ 40 2 - 3       

2      Đất y tế 1,128.5   ≤ 40 2 - 3       

3      Đất hành chính - văn hóa 1,761.9   ≤ 40 2 - 3       

IV    Đất cây xanh - mặt nước 14,049.8 6.0 0 - 5 0 - 1     3.2 

1     Đất cây xanh 12,751.5             

2     Mặt nước (hồ điều hòa) 1,298.3             

V    Đất hạ tầng kỹ thuật 500.00 0.2         0.1 

VI    Đất giao thông 82,803.3 35.4         19.1 

Tổng 234,042.5 100.0     1083 4332 54.0 

Bảng 2. Bảng thống kê cơ cấu sử dụng đất 

− Tổ chức các công trình có mật độ xây dựng cao (nhà ở liên kế phố, vườn, biệt thự) 

dọc theo các tuyến đường chính. 

− Tổ chức hệ thống công viên cây xanh tập trung tại các nhóm nhà ở. 

− Tổ chức công trình giáo dục phía Bắc dự án. 

− Tổ chức công trình y tế, văn hóa đảm bảo bán kính phục vụ cho người dân. 

− Tổ chức 3 khu công trình dịch vụ tại trung tâm phía Bắc và trung tâm phía Tây, phía 

Đông dự án gồm các công trình dự  kiến bố trí: siêu thị, phòng Gym, trung tâm mua 

sắm… 

− Tổ chức khu hạ tầng kỹ thuật (trạm xử lý nước thải) tại phía Đông Nam dự án. 

− Tổ chức các trục giao thông chính theo hướng Bắc - Nam, Đông - Tây kết hợp các 

trục giao thông nội bộ đảm bảo khả năng lưu thông và tiếp cận thuận lợi với khu vực bên 

ngoài và giữa các khu chức năng bên trong dự án. 

IV.1.2.1. Ưu điểm: 

− Khai thác tối đa yếu tố cây xanh, cảnh quan thiên nhiên, tạo cảnh quan hài hòa, thân 

thiện, đảm bảo các yêu cầu về biến đổi khí hậu, đặc biệt là khu biệt thự song lập phía Tây 

dự án. 

− Các nhóm nhà liên kế phố được tổ chức dọc theo các trục giao thông chính, có giá trị 

cao về kinh tế cũng như không gian, cảnh quan khu vực. 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

BẤT ĐỘNG SẢN STC GOLDEN LAND 

 

THUYẾT MINH TỔNG HỢP 

Dự án: Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An và  Bình Sơn 

Địa điểm: xã Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LONG PHÚ  

Đ/c: 07 Đường N2 (N17), P. Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức-TP. Hồ Chí Minh 
Tel: 0902 670 103 |Website: longphucorp.vn | Email: longphu.lpc@gmail.com 

19 

 

− Hệ thống giao thông được tổ chức thuận lợi, rõ ràng, gồm hai trục giao thông chính 

có vai trò là trục cảnh quan, trục thương mại theo hướng Bắc - Nam; Đông - Tây và các 

trục giao thông nội bộ đảm bảo khả năng lưu thông và tiếp cận thuận lợi với khu vực bên 

ngoài và giữa các khu chức năng bên trong dự án. 

− Kết nối các công trình hạ tầng kỹ thuật thuận lợi: cấp nước, cấp điện, viễn thông…. 

− Phù hợp với định hướng phát triển của huyện Long Thành nói riêng và Đồng Nai nói 

chung; 

IV.1.2.2. Khuyết điểm: 

− Phải đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, trên nguyên tắc đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ 

thống hạ tầng tại các khu vực lân cận. 

Môi trường 

− Dự án tiếp giáp với các Khu công nghiệp, cụm công nhiệp Lộc An và Bình Sơn nên 

ít nhiều môi trường không khí bị ô nhiễm; 

IV.2. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

− Phương án quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất được tổ chức trên cơ sở tôn trọng 

hình thái, nét đặc thù của điều kiện tự nhiên tại khu vực, không phá vỡ địa hình và điều 

kiện thiên nhiên sẵn có, tổ chức các loại hình nhà ở đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi, 

đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật với khu vực lân cận,... Cụ thể như sau: 

IV.2.1. Đất ở 

− Đất ở là nhà liên kế phố: có diện tích khoảng 29,606.3 m², cao 3-4 tầng, mật độ xây 

dựng ≤ 80%. 

− Đất ở nhà liên kế vườn: có diện tích khoảng 83,579.7 m², cao 3-4 tầng, mật độ xây 

dựng ≤ 80%. 

− Đất ở biệt thự song lập: có diện tích khoảng 4,993.2 m², cao 2-3 tầng, mật độ xây 

dựng ≤ 60%. 

− Tổng diện tích đất ở khoảng 118,179.2 m² chiếm 50.5% tổng diện tích lập quy 

hoạch.  

IV.2.2. Đất công trình dịch vụ  

− Bố trí khu đất 03 công trình dịch vụ với tổng quy mô 6,805.1 m², chiếm 2,9% diện 

tích lập quy hoạch, tầng cao 2 - 3 tầng tại phía Bắc, phía Đông và phía Tây của khu vực 

lập quy hoạch nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi và giải trí của cư dân. 

IV.2.3. Đất giáo dục: 

− Bố trí khu đất giáo dục với quy mô 8.814,7m², cao từ 2-3 tầng, mật độ xây dựng 

40%, nằm phí Bắc dự án. 

IV.2.4. Đất văn hóa: 

− Bố trí 02 khu đất văn hóa với quy mô 1,761.9 m², cao từ 2-3 tầng, mật độ xây dựng 

40%, nằm phí Tây dự án. 

IV.2.5. Đất y tế: 
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− Bố trí khu đất y tế với quy mô 1,128.5 m² cao từ 2-3 tầng, mật độ xây dựng 40%, 

nằm phí Bắc dự án. 

IV.2.6. Đất hạ tầng kỹ thuật (trạm xử lý nước thải) 

− Bố trí khu đất Hạ tầng kỹ thuật xây dựng trạm xử lý nước thải với quy mô khoảng 

500m², chiếm 0,2% diện tích lập quy hoạch, tầng cao 1 tầng tại phía Đông Nam khu vực 

lập quy hoạch xử lý nước thải cho toàn khu.  

IV.2.7. Đất cây xanh 

− Gồm công viên bố trí tập trung tại phía Bắc, trung tâm phía Tây và phía Đông, công 

viên trung tâm nhóm ở phục vụ nhu cầu thư giãn, thể dục thể thao,... của người dân. Tổng 

diện tích cây xanh công viên khoảng 14,049.8 m², chiếm 6,0% diện tích lập quy hoạch. 

IV.2.8. Đất giao thông 

− Để thuận lợi cho việc tiếp cận dự án và tổ chức cấu trúc phân khu chức năng, 

phương án quy hoạch bố trí hai trục giao thông chính theo hướng Bắc - Nam và Đông - 

Tây chạy dọc theo các tuyến nhà liên kế có vai trò là trục động lực thúc đẩy sự phát triển 

chung toàn dự án. 

− Diện tích đất giao thông khoảng 82,803.3 m², chiếm 35,4% diện tích lập quy hoạch. 

IV.2.9. Bảng tổng hợp sử dụng đất: 

BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT 

STT Loại đất 

Diện 

tích 

(m²) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Mật 

độ 

xây 

dựng 

(%) 

Tầng 

cao 

(tầng) 

Số 

lô 

(lô) 

Dân số 

(người) 

Chỉ 

tiêu 

(m²/ng) 

I    Đất ở  118,179.2 50.5     1083 4332 27.3 

1      Đất nhà liên kế phố 29,606.3   ≤ 80 3 - 4 263 1052   

2      Đất nhà liên kế vườn 83,579.7   ≤ 80 3 - 4 789 3156   

3      Đất biệt thự song lập 4,993.2   ≤ 60 2 - 3 31 124   

II    Đất công trình dịch vụ 6,805.1 2.9 ≤ 40 2 - 3     1.6 

III    Đất công cộng  11,705.1 5.0 ≤ 40 2 - 3     2.7 

1      Đất giáo dục 8,814.7   ≤ 40 2 - 3       

2      Đất y tế 1,128.5   ≤ 40 2 - 3       

3      Đất hành chính - văn hóa 1,761.9   ≤ 40 2 - 3       

IV    Đất cây xanh - mặt nước 14,049.8 6.0 0 - 5 0 - 1     3.2 

1     Đất cây xanh 12,751.5             

2     Mặt nước (hồ điều hòa) 1,298.3             

V    Đất hạ tầng kỹ thuật 500.00 0.2         0.1 

VI    Đất giao thông 82,803.3 35.4         19.1 

Tổng 234,042.5 100.0     1083 4332 54.0 
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CHƯƠNG V: QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN 

TRÚC CẢNH QUAN VÀ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ 

V.1. Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan 

V.1.1. Nội dung và yêu cầu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

− Khoanh vùng để quản lý, có các giải pháp định hướng cụ thể bằng hình ảnh biểu 

hiện đặc trưng riêng biệt về hình khối, chất liệu, màu sắc, cảnh quan kiến trúc.... cho từng 

khu vực. 

− Quản lý về không gian tầng cao, nguyên tắc, bố cục tổ chức không gian, hình thức 

kiến trúc đặc trưng, tỷ lệ diện tích cây xanh, không gian mở, giao thông, khoảng lùi, mật 

độ xây dựng, hệ số sử dụng đất,… 

− Xây dựng các yếu tố, hình ảnh chủ đạo đặc trưng thể hiện bản sắc riêng gắn với tính 

văn hóa, sinh thái, kinh tế,... theo nội dung định hướng quy hoạch chung tại khu vực đã 

được phê duyệt. 

− Đối với các khu vực cửa ngõ, bố trí các công trình mang tính biểu tượng thể hiện nét 

đặc trưng riêng của đô thị.  

V.1.2. Các trục không gian, các tuyến và điểm nhìn 

V.1.2.1. Trục cảnh quan chính:  

− Được xác định là từ các trục đường chính hướng Bắc - Nam nằm tại trung tâm khu 

vực, vừa là trục giao thông đối ngoại và là trục cảnh quan chính của dự án. 

V.1.2.2. Trục giao thông chính :  

− Là trục đường 24m, 15m kết nối các nhóm nhà ở với trục cảnh quan chính và các 

trục giao thông nội bộ Đông - Tây lộ giới 13m, 12m. 

V.1.2.3. Vị trí các công trình điểm nhấn, tượng đài biểu trưng:  

− Dãy nhà liên kế phố được xây dựng đồng bộ phía Nam dự án dọc theo trục đường 

song hành đường ĐT 769. 

− Khu công viên cây xanh kết hợp với Hồ Điều hòa bố trí phía Đông dự án. 

V.1.2.4. Các khu vực cửa ngõ:  

− Cửa ngõ đô thị gồm 06 vị trí, tại nút giao giữa đường giao thông chính của dự án với 

tuyến nằm quanh dự án. 

V.1.2.5. Không gian mở:  

− Gồm các khu cây xanh, công viên, nằm ở phía Đông, Tây dự án và trong các nhóm 

nhà ở, được bố trí sân chơi, đường dạo… Các khu cây xanh công viên có bán kính phục 

vụ đảm bảo mọi người dễ dàng tiếp cận, với những tiện ích công cộng như sân chơi, thư 

giãn, sân chơi trẻ em, khu trồng cây xanh và hoa viên, đường dạo tạo nên môi trường sinh 

thái trong lành và cảnh quan hấp dẫn cho khu dân cư. 

V.2. Quy định chỉ dẫn về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị 
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V.2.1. Quy định về lộ giới, chỉ giới xây dựng, mật độ và tầng cao xây dựng: 

*Nhà ở 

− Nhà liên kế phố: 

+ Mật độ xây dựng    : ≤ 80 % 

+ Tầng cao xây dựng    : 3 - 4 tầng ( ≤ 19m) 

+ Khoảng lùi trước   : > 2,5m. 

+ Khoảng lùi sau   : > 2m. 

− Nhà liên kế vườn: 

+ Mật độ xây dựng    : ≤ 80 % 

+ Tầng cao xây dựng    : 3 - 4 tầng ( ≤ 19m) 

+ Khoảng lùi trước   : > 2,5m. 

+ Khoảng lùi sau   : > 2m. 

− Nhà biệt thự song lập: 

+ Mật độ xây dựng    : ≤ 60 % 

+ Tầng cao xây dựng    : 02 - 03 tầng ( ≤ 19m) 

+ Khoảng lùi trước   : > 3m. 

+ Khoảng lùi sau   : > 2m. 

− Công trình dịch vụ:   

+ Mật độ xây dựng        : ≤ 40 % 

+ Tầng cao xây dựng      : 2 - 3 tầng ( ≤ 20m) 

+ Khoảng lùi    : 4 ÷ 6m. 

− Đất giáo dục, văn hóa, y tế: 

+ Mật độ xây dựng        : ≤ 40 % 

+ Tầng cao xây dựng      : 2 - 3 tầng ( ≤ 20m) 

+ Khoảng lùi    : 4 ÷ 6m. 

− Công trình hạ tầng kỹ thuật:   

+ Mật độ xây dựng        : ≤ 100 % 

+ Tầng cao xây dựng      : 0 ÷ 1 tầng 

− Công viên cây xanh, TDTT:   

+ Mật độ xây dựng        : ≤ 05 % 

+ Tầng cao xây dựng      : 0 ÷ 1 tầng. 

V.2.2. Quy định về hình khối công trình kiến trúc 

− Đường nét hình khối công trình kiến trúc theo khuynh hướng hiện đại, tối giản, tránh 

sử dụng các chi tiết cầu kì, rườm rà. Đảm bảo các tiêu chí công năng, thích dụng, kinh tế, 
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thẩm mỹ.  

V.2.3. Quy định về vật liệu xây dựng 

− Ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng địa phương, phù hợp điều kiện khí hậu thổ 

nhưỡng của khu vực, sử dụng vật liệu phù hợp vùng khí hậu nhiệt đới, chống nắng, 

chống mưa, chống ẩm tốt. 

V.2.4. Quy định về màu sắc 

− Sử dụng các màu sắc tươi mát và sáng, có cùng tông màu hài hòa trên bề mặt công 

trình và cả dãy nhà đồng nhất. Hạn chế dùng các màu tối, sẫm gây cảm giác khó chịu về 

thị giác, nóng bức về cảm giác và gây tâm lý phản cảm, khi cần thiết dùng đến sắc độ tối, 

sẫm cần có sự cân nhắc và tư vấn của các đơn vị chuyên môn. 

V.2.5. Quy định về hàng rào 

− Trừ trường hợp đặc biệt, hàng rào phải có hình thức kiến trúc thoáng nhẹ, mỹ quan 

và thống nhất theo quy định của từng khu vực và tuân thủ các yêu cầu sau: 

+ Chiều cao tối đa của tường rào 2,6m. 

+ Phần tường rào trông ra đường phố từ độ cao 0,6m trở lên thiết kế thông thoáng. 

Phần trống thoáng này tối thiểu chiếm 60% diện tích mặt phẳng đứng của tường rào. Quy 

định các mẫu hàng rào cho từng nhóm nhà.  

V.2.6. Quy định về hè phố 

− Hè phố (vỉa hè) là phần đất thuộc lộ giới của tuyến đường phố. 

− Trong mội trường hợp không được lấn chiếm, xây dựng làm thay đổi cao độ quy 

định của từng hè phố. 

− Khi có yêu cầu sử chữa, làm đẹp mặt hè phố (không thay đổi cao độ mặt nền) phải 

có sự chấp thuận của cơ quan quản lý lòng lề đường. 

V.2.7. Quy định chi tiết cho từng lô đất xây dựng 

− Quy định về hình khối, màu sắc, ánh sáng, hình thức công trình kiến trúc: 

+ Nhà Liên kế phố: Nhà liên kế phố có thể  

Tầng cao xây dựng 03 - 04 tầng 

Hệ số sử dụng đất 3,2 lần 

Cao độ hoàn thiện mặt nền tầng trệt 

Bắt buộc +0,45m đối với nhà không có 

tầng hầm, tối đa +1,00m so với cao độ 

±0,00m đối với nhà có tầng hầm (tính từ cao 

độ hoàn thiện của bó vỉa hay mặt hố ga tại 

ranh giới lô đất) 

Chiều cao tầng 1 3,8m 

Chiều cao tầng 2-3,4 3,4m 

Chiều cao tầng áp mái (nếu có) tối đa 2,5m 
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Chiều cao nhà Tối đa 19,0m 

Khoảng lùi phía trước Tối thiểu 2,5m 

Khoảng lùi phía sau Tối thiểu 2,0m 

+ Nhà Liên kế vườn: Nhà liên kế vườn có thể  

Tầng cao xây dựng 03 - 04 tầng 

Hệ số sử dụng đất 3,2 lần 

Cao độ hoàn thiện mặt nền tầng trệt 

Bắt buộc +0,45m đối với nhà không có 

tầng hầm, tối đa +1,00m so với cao độ 

±0,00m đối với nhà có tầng hầm (tính từ cao 

độ hoàn thiện của bó vỉa hay mặt hố ga tại 

ranh giới lô đất) 

Chiều cao tầng 1 3,8m 

Chiều cao tầng 2-3,4 3,4m 

Chiều cao tầng áp mái (nếu có) tối đa 2,5m 

Chiều cao nhà Tối đa 19,0m 

Khoảng lùi phía trước Tối thiểu 2,5m 

Khoảng lùi phía sau Tối thiểu 2,0m 

+ Biệt thự song lập: Biệt thự song lập có thể  

Tầng cao xây dựng 02 - 03 tầng 

Hệ số sử dụng đất 1,8 lần 

Cao độ hoàn thiện mặt nền tầng trệt 

Bắt buộc +0,45m đối với nhà không có 

tầng hầm, tối đa +1,00m so với cao độ 

±0,00m đối với nhà có tầng hầm (tính từ cao 

độ hoàn thiện của bó vỉa hay mặt hố ga tại 

ranh giới lô đất) 

Chiều cao tầng 1 3,8m 

Chiều cao tầng 2-3,4 3,4m 

Chiều cao tầng áp mái (nếu có) tối đa 2,5m 

Chiều cao nhà Tối đa 19,0m 

Khoảng lùi phía trước Tối thiểu 3m 

Khoảng lùi phía sau Tối thiểu 2,0m 
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− Một số nội dung khác: Một số quy định khác nhằm đạt tới một khu đô thị hoàn mỹ 

và thân thiện với con người được quy định như sau: 

+ Các công trình nằm trên trục chính được khuyến khích sử dụng mặt bằng tầng vào 

các hoạt động thương mại bán lẻ nhằm thu hút người đi bộ. 

+ Đối với các khu vực công viên: tổ chức các hoạt động thể thao khuyến khích sự 

tham gia của cộng đồng như: cầu lông, tập võ, … Không khuyến khích việc tổ chức các 

môn thể thao có thu phí dịch vụ hoặc không phù hợp với phần đông người dân như: 

tennis, tập golf… 

+ Các hình thức thiết kế vỉa hè (bao gồm cả cách trồng cây xanh, vị trí và hình thức 

của mảnh xanh cách ly giữa đường đi bộ và đường xe cơ giới, và bề rộng đường đi bộ) 

cần phải tương thích với tính chất của công trình liền kề.  

V.3. Quy hoạch hệ thống cây xanh 

V.3.1. Căn cứ thiết kế 

− Nghị định số 64/2010/NĐ-CP, ngày 11/06/2010 của Chính Phủ v/v: Quản lý cây 

xanh đô thị.  

− Thông tư số 20/2005/TT-BXD, ngày 20/12/2005 của Bộ Xây Dựng v/v: Hướng dẫn 

quản lý cây xanh đô thị. 

− Thông tư số 20/2009/TT-BXD, ngày 30/06/2009 của Bộ Xây Dựng v/v: Sửa đổi, bổ 

sung thông tư số 20/2005/TT-BXD, ngày 20/12/2005 của Bộ Xây Dựng. 

− Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9257:2012 về quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng 

trong các đô thị - tiêu chuẩn thiết kế 

− TCXDVN 104: 2007: Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế. 

V.3.2. VAI TRÒ CỦA CÂY XANH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ VÀ CÔNG VIÊN 

− Trước tiên hệ thống cây xanh có tác dụng cải thiện khí hậu vì chúng có khả năng 

ngăn chặn và lọc bức xạ mặt trời, ngăn chặn quá trình bốc hơi nước, giữ độ ẩm cho đất và 

độ ẩm không khí qua việc hạn chế bốc hơi nước, kiểm soát gió và lưu thông gió. 

− Cây xanh có tác dụng bảo vệ môi trường: hút khí CO2 và cung cấp khí O2, ngăn giữ 

chất bụi độc hại, hạn chế tiếng ồn ở khu vực nội thành. 

− Cây xanh có vai trò quan trọng trong kiến trúc và trang trí cảnh quan, những tính 

chất của cây xanh như: hình dạng (tán lá, thân cây), màu sắc (lá, hoa, thân cây) là những 

yếu tố làm tăng giá trị thẩm mỹ của các công trình kiến trúc nói chung và của tuyến 

đường nói riêng. 

− Cây xanh trồng trên đường phố còn có tác dụng kiểm soát giao thông. Hàng cây bên 

đường có tác dụng định hướng, nhất là vào ban đêm sự phản chiếu của các gốc cây được 

sơn vôi trắng là những tín hiệu chỉ dẫn cho người đi đường. 

− Cây xanh trồng trên công viên có tác dụng tạo bóng mát cho các hoạt động vui chơi 

giải trí và tập thể dục cho dân cư sống trong khu vực. 
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V.3.3. CÂY XANH ĐƯỜNG PHỐ 

− Theo tiêu chuẩn phân loại cây bóng mát trong đô thị (Thông tư 20/2005/TT-BXD 

ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây Dựng), Nghị định 64/2010/NĐ-CP về quản lý 

cây xanh đô thị, phần lớn vỉa hè trong khu quy hoạch có chiều rộng 3 m, nên sử dụng cây 

loại 1 (cây tiểu mộc), có chiều cao tối đa 10m. khoảng cách trồng từ 4 đến 8 m, khoảng 

cách tối thiểu đối với lề đường theo quy định. 

− Loại cây đề xuất: 

   

   

Hình 5. Các loại cây đề xuất (Cây giáng hương) 

V.3.4. CÂY XANH CÔNG VIÊN 

− Vỉa hè trong khu vực được bố trí trồng cây loại 1 và loại 2 (Tiêu chuẩn cây loại 1 và 

loại 2 được xác định trong Thông tư 20/2005 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn quản lý 

cây xanh đô thị). 
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Hình 6. Minh họa gờ trồng cây 

 

Hình 7. Minh họa dải cây xanh vỉa hè 

− Không có tiêu chuẩn quy định như cây xanh đường phố, cây xanh công viên nên ưu 

tiên chọn loại cây đặc trưng địa phương, có dáng đẹp, màu sắc nổi bật để thu hút sự chú 

ý,  phù hợp với cảnh quan xung quanh và không tốn nhiều công chăm sóc, vừa đảm bảo 

tính thẩm mỹ, vừa đảm bảo tạo bóng mát. 

   

  

 

 

Hình 8. Một số loại cây tiểu mộc đề xuất 

 

  

Cây Sứ Trắng Cây Bằng lăng tím Cây Bò cạp vàng 

Cây hoa Mỏ két Cây Trạng Nguyên Cây Muồng hoa vàng 
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CHƯƠNG VI: QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

VI.1. GIAO THÔNG 

VI.1.1. CƠ SỞ THIẾT KẾ 

− Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực dự án. 

− Bản đồ sử dụng đất Khu dân cư Phước Bình Invest tỷ lệ 1/500. 

− QCVN 07 – 2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ 

thuật đô thị. 

− TCXDVN 104 : 2007 “Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế”. 

− 22 TCN 211 – 06 “Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế”. 

− Và các tài liệu liên quan đến khu vực dự án. 

VI.1.2. ĐƯỜNG KHU DỰ ÁN 

VI.1.2.1. Giao thông đối ngoại 

− Khu vực quy hoạch có các tuyến đường giao thông đối ngoại bao xung quanh dự án: 

+ Tuyến đường đi dọc ranh phía nam (ĐT 769) của khu dân cư có lộ giới quy hoạch 

45,0m; 

+ Tuyến đường đi dọc ranh phía Đông (tuyến đường vào Cụm Công nghiệp Bình 

Sơn) của khu dân cư có lộ giới quy hoạch 25,5m; 

+ Tuyến đường đi dọc ranh phía Tây (tuyến đường D22 thuộc Phân khu III - Khu 

tái định cư Lộc An – Bình Sơn) của khu dân cư có lộ giới quy hoạch 32,0m; 

VI.1.2.2. Giao thông đối nội 

− Dựa vào hình dáng ranh khu đất, các tuyến đường giao thông đối ngoại, hệ thống 

giao thông nội bộ được thiết kế song song hoặc vuông góc với các tuyến đường giao 

thông đối ngoại, tạo các lô đất vuông dễ xây dựng và sử dụng có hiệu quả.  

Đường nội bộ.  

− Bề rộng mặt đường: Đường trong khu nội bộ của dự án có bề rộng lòng đường 

6m~14m. 

− Kết cấu mặt đường như sau : Bê tông nhựa nóng.  

− Vỉa hè : lát gạch Terrazzo hoặc gạch tự chèn. 

− Lộ giới: Các tuyến đường trong khu nội bộ của dự án có lộ giới với các mặt cắt như 

sau: 

o Đường  D4 có lộ giới 24m (Mặt cắt 1-1).  

+ Chiều rộng mặt đường 2 bên  : 7,0m x2 bên = 14m. 

+ Vỉa hè hai bên rộng   : 5+5 = 10m. 
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Ghi chú: Kích thước và khối lượng xây dựng đường (xem bảng) 

− Tại các nút giao cắt giữa các đường sẽ là các nút giao thông thông thường với bán 

kính R≥8m. 

− Trên vỉa hè tại các nút giao bố trí lối đi cho người khuyết tật. 

o Đường song hành có lộ giới 13m (Mặt cắt 2-2).  

+ Chiều rộng mặt đường 2 bên  : 4,0m x2 bên = 8m. 

+ Vỉa hè hai bên rộng   : 5+0 = 5m. 

 
Ghi chú: Kích thước và khối lượng xây dựng đường (xem bảng) 

− Tại các nút giao cắt giữa các đường sẽ là các nút giao thông thông thường với bán 

kính R≥8m. 

− Trên vỉa hè tại các nút giao bố trí lối đi cho người khuyết tật. 

o Đường D4 (đoạn từ nút giao N4 tới ranh) có lộ giới 22m (Mặt cắt 5-5).  

+ Chiều rộng mặt đường 2 bên  : 6,0m x2 bên = 12m. 

+ Vỉa hè hai bên rộng   : 5+5 = 10m. 

 
Ghi chú: Kích thước và khối lượng xây dựng đường (xem bảng) 
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− Tại các nút giao cắt giữa các đường sẽ là các nút giao thông thông thường với bán 

kính R≥8m. 

− Trên vỉa hè tại các nút giao bố trí lối đi cho người khuyết tật. 

o Đường N4 có lộ giới 15m (Mặt cắt 4-4).  

+ Chiều rộng mặt đường 2 bên  : 4,5m x2 bên = 9m. 

+ Vỉa hè hai bên rộng   : 3+3 = 6m. 

 
Ghi chú: Kích thước và khối lượng xây dựng đường (xem bảng) 

− Tại các nút giao cắt giữa các đường sẽ là các nút giao thông thông thường với bán 

kính R≥8m. 

− Trên vỉa hè tại các nút giao bố trí lối đi cho người khuyết tật. 

o Đường N1 có lộ giới 14m (Mặt cắt 6-6).  

+ Chiều rộng mặt đường 2 bên  : 4,0m x2 bên = 8m. 

+ Vỉa hè hai bên rộng   : 3+3 = 6m. 

 
Ghi chú: Kích thước và khối lượng xây dựng đường (xem bảng) 

− Tại các nút giao cắt giữa các đường sẽ là các nút giao thông thông thường với bán 

kính R≥8m. 

− Trên vỉa hè tại các nút giao bố trí lối đi cho người khuyết tật. 

o Đường D8 có lộ giới 13m (Mặt cắt 7-7).  
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+ Chiều rộng mặt đường 2 bên  : 3,5m x2 bên = 7m. 

+ Vỉa hè hai bên rộng   : 3+3 = 6m. 

 
Ghi chú: Kích thước và khối lượng xây dựng đường (xem bảng) 

−   Tại các nút giao cắt giữa các đường sẽ là các nút giao thông thông thường với bán 

kính R≥8m. 

− Trên vỉa hè tại các nút giao bố trí lối đi cho người khuyết tật. 

o Các đường còn lại có lộ giới 12m (Mặt cắt 3-3).  

+ Chiều rộng mặt đường 2 bên  : 3,0m x2 bên = 6m. 

+ Vỉa hè hai bên rộng   : 3+3 = 6m. 

 
Ghi chú: Kích thước và khối lượng xây dựng đường (xem bảng) 

−  Tại các nút giao cắt giữa các đường sẽ là các nút giao thông thông thường với bán 

kính R≥8m. 

− Trên vỉa hè tại các nút giao bố trí lối đi cho người khuyết tật. 

Bảng 3. Các chỉ tiêu kỹ thuật 

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị Theo quy hoạch Theo quy phạm 

1 Tốc độ thiết kế Km/h   

 Đường khu vực  50 40-50 

 Đường nhóm nhà ở, vào nhà  30 20-30 
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Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị Theo quy hoạch Theo quy phạm 

2 Tầm nhìn góc phố m - - 

 Đường khu vực  55 55 

 Đường nhóm nhà ở, vào nhà  30 30 

3 Bán kính bó vỉa m   

 Đường khu vực  12 12-15 

 Đường nhóm nhà ở, vào nhà  8 8-12 

4 Tải trọng trục thiết kế Tấn   

 Đường khu vực  10 10 

 Đường nhóm nhà ở, vào nhà  10 10 
 

Bảng 4. Kích thước, khối lượng đường 

S

T

T 

TÊN ĐƯỜNG 

LOẠI 

MẶT 

CẮT 

VỈA HÈ 

TRÁI 

LÒNG 

ĐƯỜNG 

VỈA HÈ 

PHẢI 

LỘ 

GIỚI 

KHOẢNG 

LÙI 

CHIỀ

U DÀI 

    (m) (m) (m) (m) (m) 
TRƯỚ

C (m)  

SAU 

(m) 
(m) 

I. 
GIAO THÔNG 

ĐỐI NGOẠI 
                

1 
ĐƯỜNG NHỰA 

PHÍA NAM 
    45.00    

2 
ĐƯỜNG NHỰA 

PHÍA ĐÔNG 
    25,50    

3 
ĐƯỜNG NHỰA 

PHÍA TÂY 
    32,00    

II. 
GIAO THÔNG 

ĐỐI NỘI 
                

1 
ĐƯỜNG SONG 

HÀNH 
2-2 5.00 8.00 0.00 13.00 2.50 2.00 737.38 

2 ĐƯỜNG D1 3-3 3.00 6.00 3.00 12.00 2.50 2.00 286.02 

3 ĐƯỜNG D2 3-3 3.00 6.00 3.00 12.00 2.50 2.00 329.40 

4 ĐƯỜNG D3 3-3 3.00 6.00 3.00 12.00 2.50 2.00 248.96 

5 ĐƯỜNG D4 1-1 5.00 14.00 5.00 24.00 2.50 2.00 249.50 

6 
ĐƯỜNG D4 

(ĐOẠN N4-RANH) 
5-5 5.00 12.00 5.00 22.00 2.50 2.00 117.98 

7 ĐƯỜNG D5 3-3 3.00 6.00 3.00 12.00 2.50 2.00 167.00 

8 ĐƯỜNG D6 7-7 3.00 7.00 3.00 13.00 2.50 2.00 117.00 

9 ĐƯỜNG D7 3-3 3.00 6.00 3.00 12.00 2.50 2.00 226.33 

10 ĐƯỜNG D8 7-7 3.00 7.00 3.00 13.00 2.50 2.00 119.23 

11 ĐƯỜNG D9 3-3 3.00 6.00 3.00 12.00 2.50 2.00 121.19 

12 ĐƯỜNG D10 3-3 3.00 6.00 3.00 12.00 2.50 2.00 230.11 

13 ĐƯỜNG N1 6-6 3.00 8.00 3.00 14.00 2.50 2.00 695.43 

14 ĐƯỜNG N2 3-3 3.00 6.00 3.00 12.00 2.50 2.00 365.57 
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15 ĐƯỜNG N3 3-3 3.00 6.00 3.00 12.00 2.50 2.00 167.10 

16 ĐƯỜNG N4 4-4 3.00 9.00 3.00 15.00 2.50 2.00 791.56 

17 ĐƯỜNG N5 3-3 3.00 6.00 3.00 12.00 2.50 2.00 225.96 

18 ĐƯỜNG N6 3-3 3.00 6.00 3.00 12.00 2.50 2.00 135.58 

19 ĐƯỜNG N7 3-3 3.00 6.00 3.00 12.00 2.50 2.00 121.71 

TỔNG               5453.01 

DIỆN TÍCH VỈA HÈ 42.099.91 

DIỆN TÍCH LÒNG 

ĐƯỜNG 
40.898.36 

 

Bảng 5. Khái toán kinh phí xây dựng giao thông 

Stt Hạng mục 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Diện tích vỉa hè m²  42099,91 300.000    12,629,973,000 

2 Diện tích mặt đường m²  40898,36 1.000.000    40,898,360,000 

3 Dự phòng (10%)       5,352,833,300 

 Tổng cộng       58,881,166,300 

Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ tám trăm tám mươi mốt triệu một trăm sáu mươi sáu ngàn ba trăm đồng 

 

Hình 9. Bản đồ quy hoạch giao thông 
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VI.2. SAN NỀN VÀ THOÁT NƯỚC MƯA 

VI.2.1. CƠ SỞ THIẾT KẾ  

− Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc 

phê duyệt điều chỉnh quy hoạch GTVT huyện Long Thành giai đoạn 2010-2020. 

− Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực dự án. 

− Bản đồ sử dụng đất Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An và xã Bình Sơn tỷ lệ 

1/500. 

− Các tài liệu số liệu hiện trạng về điều kiện tự nhiên, địa hình, địa chất, thuỷ văn tại 

khu vực thiết kế. 

− Các tiêu chuẩn quy phạm có liên quan. 

− QCVN 07:2016: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

− Tiêu chuẩn TCVN 7957:2008 “Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – 

Tiêu chuẩn thiết kế.” 

− Địa hình hiện trạng. 

VI.2.2. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ  

VI.2.2.1. San nền 

a. Hiện trạng nền:  

− Khu xây dựng có diện tích khoảng  23.40 ha.  

− Khu vực dự kiến lập quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng ở phía Tây nhưng 

khá dốc ở phía Đông cao độ trung bình là +39.00-27.45m.  

b. Giải pháp thiết kế san nền:  

− Khu vực dự kiến quy hoạch có địa hình tương đối dốc (2-2.5%), hướng dốc từ Tây 

sang Đông 

− Cao độ san nền thấp nhất là +28,00m và cao nhất là +38,60m; 

− Nguồn vật liệu san lấp: tận dụng từ đất đào móng nền đường, đào móng thi công 

cống. Khôi lượng còn thiếu sẽ mua đất chọn lọc từ các mỏ đất trên địa bàn huyện Long 

Thành, hoặc các huyện lân cận. 

− Cao độ tự nhiên của khu vực trên cao nên không chịu ảnh hưởng của mực nước thủy 

triều. 

− Bám sát địa hình tự nhiên phía Đông và phía Tây dự án để tạo bằng phẳng, giảm độ 

dốc địa hình. Thiết kế nền đảm bảo độ dốc cho xe chạy êm thuận, an toàn và thoát nước 

mặt tốt. 

− Sau khi xác định cao độ thiết kế, lập lưới ô vuông 40m x 40m, tính toán chi tiết và 

cho ta kết quả khối lượng và kinh phí đầu tư như sau: 
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Hình 10: Bản đồ quy hoạch san nền 

Bảng 6. Khối lượng và kinh phí san nền 

Stt Tên vật tư 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 
Thành tiền (đồng) 

1 Khối lượng đào đất m3 47073.22 80,000 3,765,857,600 

2 Khối lượng đắp đất m3 32605.00 80,000 2,608,400,000    

3 Dự phòng (10%)       637,425,760    

  Tổng cộng (làm tròn)       24363.80   7,011,683,360    

Bằng chữ: Bảy tỷ không trăm mười một triệu sáu trăm tám mươi ba ngàn ba trăm sáu mươi 

đồng. 

VI.2.2.2. Thoát nước mưa 

− Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt, phân chia 

lưu vực thoát nước mưa thành nhiều lưu vực nhỏ, tạo điều kiện thoát nước mưa nhanh 

nhất ra mạng cống bên ngoài. 

− Các tuyến thoát nước xây dựng bằng cống tròn BTCT bố trí dưới vỉa hè dọc theo các 

trục đường với 600 - 1500. Độ sâu chôn cống bảo vệ cống ≥0,5m chịu được tải trọng 

tác động.  

− Tận dụng địa hình trong khu vực dự án. Hệ thống thoát nước mưa sau khi được thu 

gom và phân chia thành 2 lưu vực:  
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+ Lưu vực 1: thu gom nước mưa khu vực phía bắc dự án và dẫn về đấu nối vào Hồ 

điều hòa được bố trí ở phía Đông dự án mục đích điều tiết nước, tránh áp lực thoát ra khu 

tiếp nhận quá lớn xảy ra tình trạng ngập; 

+ Lưu vực 2: Thu gom nước mưa phần còn lại tập trung về phía Đông Nam của dự 

án đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa hiện hữu (đoạn rãnh nước mưa hiện hữu sẽ được 

nâng cấp cải tạo thành tuyến cống để đảm bảo khả năng tiếp nhận) để dẫn ra phía Suối 

cách dự án khoảng 350m. Nhằm đảm bảo khả năng thoát nước tránh ngập úng cho khu 

vực hạ lưu dự án 

− Tính toán mạng lưới thoát nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn với các 

tham số tính toán theo quy phạm hiện hành. 

− Lưu lượng nước mưa được tính toán theo công thức: 

         Qtt = q.C.F (l/s).      

 q : Cường độ mưa tính toán (l/s.ha). 

 C:  Hệ số dòng chảy 

 F : Diện tích lưu vực (ha). 

− Cường độ mưa tính theo công thức:  

 q = A(1+ClgP)/(t+b)n 

Trong đó:  - q       Cường độ mưa (l/s.ha) 

 - P        Chu kỳ lặp lại trận mưa, P = 2 năm. 

                - A, n, C, b  Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương.  

 

 - t        Thời gian mưa tính toán, phút, xác định theo công thức:  

 t = t0+ t1+t2 , phút. 

Trong đó: - t0  thời gian tập trung nước mưa trên bề mặt từ điểm xa nhất đến rãnh, 

có thể lấy tm= 10 phút. 

P là chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán chính là khoảng thời gian xuất hiện một trận 

mưa vượt quá cường độ tính toán. đối với khu vực dự án chọn P là 2 năm. 
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Hình 10. Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa 

 

Hình 11. Hệ thống thoát nước hiện hữu 
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Bảng 7. Khối lượng và khái toán kinh phí 

Stt Hạng mục 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 
Đơn giá (đồng) Thành tiền (đồng) 

1 Cống tròn BTCT D600 m 6445 1,000,000 6,445,000,000 

2 Cống tròn BTCT D800 m 1679 1,500,000 2,518,500,000 

3 Cống tròn BTCT D1000 m 746 2,000,000 1,492,000,000 

4 Cống tròn BTCT D1200 m 58 2,500,000 145,000,000 

5 Cống tròn BTCT D1500 m 40 3,500,000 140,000,000 

5 Hố ga cái 439 6,500,000 2,853,500,000 

5 Dự phòng (10%)   
  

1,359,400,000 

6 Tổng cộng   
  

14,953,400,000 

Bằng chữ: Mười bốn tỷ chín trăm năm mươi ba triệu bốn trăm nghìn đồng. 

VI.3. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC 

VI.3.1. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ 

− QCXDVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn xây dựng việt nam quy hoạch xây dựng. 

− QCXDVN 07 – 1:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng 

kỹ thuật đô thị.  

− TCVN 2622 - 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết 

kế.  

− TCXD 33 - 2006 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình. Tiêu chuẩn thiết 

kế. 

− QCVN 01-1:2018/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt. 

VI.3.2. NHU CẦU DÙNG NƯỚC 

−  Với các tiêu chuẩn cấp nước: 

+ Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 150 lít/người - ngđ. 

+ Nước phục vụ tưới cây: 3 l/m2. 

+ Nước phục vụ rửa đường: 0,4 l/m2. 

+ Nước rò rỉ dọc tuyến: 15%Q. 

+  Hệ số dùng nước không điều hòa ngày: Kngày = 1,2 

+ Tổng nhu cầu dùng nước: 1.195 m3/ngđ. 

+ Lưu lượng nước cấp cho chữa cháy qcc = 10 l/s cho 1 đám cháy, số đám cháy xảy 

ra đồng thời một lúc là 1 đám cháy theo TCVN 2622 – 1995. 

Bảng 8. Dự báo nhu cầu dùng nước 
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Stt Nhu cầu 

Số 

lượng 
Chỉ tiêu cấp nước 

Lưu 

lượng  
Ghi chú 

(Người, 

m2, 

đám 

cháy, 

cháu…) 

Theo 

(QCXDVN 01: 

2019; QCVN 

07-1:2016; 

33:2006, 

2622:1995) 

QH 
Max 

(m³/ng.đ) 
  

1 Nước sinh hoạt  4332 > 100 150,0 650   

2 
Nước cho công trình 

công cộng - Dịch vụ 
  ≥10%Qsh 10% 65   

3 Nước tưới cây 12751 3 l/m² 3,0 38   

4 Nước rửa đường 82803 0,4 l/m² 0,4 33   

5 Nước dự phòng, rò rỉ   ≤25%Q(1,2,3,4) 15% 118   

A 
Tổng lượng nước 

trong ngày dùng max 
      1.085 

Kng.max 

= 1,2 

B Nước chữa cháy 1 
10 l/s 1 đám 

cháy 
10 108 

1 đám 

cháy 

trong 3 

giờ 

C Tổng (A+B)        1.195 Làm Tròn 

VI.3.3. NGUỒN NƯỚC  

− Nguồn cấp nước cho khu vực là: Từ ống HDPE OD280 trên đường ĐT 769 cấp vào 

dự án. 

VI.3.4. MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 

− Thiết kế mạng lưới vòng kết hợp mạng cụt để cấp nước cho khu vực, trên các tuyến 

ống cấp nước, tại các ngã 3, ngã tư bố trí các họng lấy nước chữa cháy với bán kính phục 

vụ là <=150m/1 họng để thuận tiện cho việc chữa cháy. 

− Các tuyến ống trong dự án được bố trí dưới vỉa hè dọc theo các trục đường với 

160,110. Độ sâu chôn ống bảo vệ ≥0,5m chịu được tải trọng tác động.   

− Sử dụng ống HDPE làm đường ống cấp nước, vì ống có độ kín rất cao không bị rò 

rỉ, tuổi thọ cao khi sử dụng, có tính chống các loại hoá chất cao, không bị ăn mòn, không 

bị gỉ sét. Hơn nữa ống HDPE kinh tế và giá rẻ hơn các loại ống thép và ống bê tông. 

Giảm được chi phí lắp đặt và sửa chữa rất nhiều. Đặc biệt ống HDPE có độ uốn dẻo cao 

cho phép ống di chuyển theo sự chuyển động của đất (do động đất, đất trượt) mà không 

bị gãy vỡ ở các đầu mối hàn nối. 
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Hình 12. Bản đồ quy hoạch cấp nước 

Bảng 9. Khối lượng và kinh phí cấp nước 

Stt Tên vật tư 

Đơn 

vị 

tính 

Khối  

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Ống HDPE  m 2.837 800.000  2.269.600.000  

2 Ống HDPE  m 7.451 600.000 4,470,600,000 

3 Trụ tiếp nước cứu hỏa trụ 34 10.000.000 340.000.000 

4 
Chi phí phụ tùng chiếm 30%  đường 

ống 
  30%     2,124,060,000 

5 Dự phòng (10%)         920,426,000 

6 Tổng cộng          10,124,686,000 

Bằng chữ: Mười tỷ một trăm hai mươi bốn triệu sáu trăm tám mươi sáu ngàn đồng 

VI.4. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 

VI.4.1. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ 

− QCXDVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn xây dựng việt nam quy hoạch xây dựng. 

− QCXDVN 07 – 2:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng 

kỹ thuật đô thị. 
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− Tiêu chuẩn TCVN 7957:2008 “Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – 

Tiêu chuẩn thiết kế.” 

− QCVN 14-2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

− Các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành. 

VI.4.2. LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI 

Với hệ số điều hòa của khu dân cư là: k=1.2. 

Bảng 10. Lưu lượng nước thải tính toán 

St

t 
Nhu cầu 

Số 

lượng 

Chỉ tiêu cấp 

nước 

Lưu 

lượng  
Ghi chú 

(Người, 

m2, 

đám 

cháy, 

cháu…) 

Theo 

(QCVN 

07-

1:2016; 

33:2006, 

2622:199

5) 

QH 

Max 

(m³/ng.

đ) 

  

1 Nước sinh hoạt  4332 >100 150 650   

2 
Nước cho công trình công 

cộng 
  ≥10%Qsh 

10

% 
65   

3 
Tổng lưu lượng nước thải 

Q = 
  100% 858 

Kng.max = 

1.2 

Lưu lượng nước thải bằng 100% cấp nước sinh hoạt: Qnt = 860 m³/ng.đ (Làm tròn) 

VI.4.3. GIẢI PHÁP THOÁT NƯỚC THẢI 

− Theo quy định, nước thải sinh hoạt của người dân phải được xử lý triệt để trước khi 

xả ra môi trường thiên nhiên. 

− Vì vậy, nước thải sinh hoạt đều phải được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn trước khi thu 

gom vào hệ thống hố ga và trạm xử lý nước thải. Do đó hệ thống thoát nước thải trong 

khu ở là hệ thống thoát nước thải riêng (theo quy hoạch thoát nước thải của huyện Long 

Thành) và nước thải được xử lý đạt QCVN 14:2008 loại A. 

− Nước thải được thu gom dẫn về trạm xử lý nước thải của dự án với công suất Q = 

860 m³/ng.đ được xây dựng trên phần đất HTKT với diện tích S = 500 m2. Chất lượng 

nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008 cột A sau đó sẽ được đấu nối vào hệ thống thoát 

nước mưa. 

VI.4.4. MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC THẢI 

− Trong Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An và xã Bình Sơn bố trí các tuyến ống 

thu gom nước thải sinh hoạt từ các công trình đưa ra, có đường kính D315 dọc theo các 

tuyến đường và các khu vực thuận tiện cho việc thu gom nước thải.  
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− Nước thải được thu gom dẫn về trạm xử lý nước thải của dự án với công suất Q = 

860 m³/ng.đ. Chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008 cột A sau đó sẽ được 

đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa. 

− Cống thoát nước thải dùng ống HDPE với đường kính D315, hố ga thu nước được 

bố trí dọc theo các tuyến cống, hố ga được xây dựng bằng bê tông cốt thép, khoảng cách 

từ 20~30m 

VI.4.5. XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

− Dự án sẽ áp dụng công nghệ trạm xử lý ngầm tiên tiến để không phát sinh mùi hôi 

và cả không phát sinh tiếng ồn trong quá trình xử lý. 

− Nước thải sinh hoạt được xử lý theo 2 cấp. Cấp thứ nhất tại các công trình, nước thải 

được xử lý thông qua bể tự hoại, được xây dựng đúng quy cách (3 ngăn). Cấp thứ hai, 

nước thải được xử lý tập trung tại trạm xử lý đạt QCVN 14:2008 đạt loại A trước khi xả 

ra môi trường. 

− Thuyết minh quy trình, công nghệ xử lý nước thải: 

+ Nước thải từ mỗi nhà được qua bể tự hoại xử lý sơ bộ sau đó gom tập trung vào 

ngăn tiếp nhận tại bể XLNT. 

+ Từ ngăn tiếp nhận sử dụng bơm chìm để bơm vào bể điều hoà tại đây không khí 

được cung cấp vào nhằm khuấy trộn nước thải và tạo điều kiện hiếu khí tránh hiện tượng 

phân hủy kỵ khí gây mùi hôi. 

+ Từ bể điều hòa, nước thải được bơm chìm vào bể sinh học kỵ khí, trong bể kỵ khí 

diễn ra quá trình oxy hóa sinh hóa các chất hữu cơ hòa tan và dạng keo trong nước thải 

dưới sự tham gia của các vi sinh vật. 

+ Từ bể kỵ khí, nước thải tự chảy vào bể hiếu khí chuẩn bị cho quá trình xử lý sinh 

học hiếu khí, không khí được cấp vào nhờ 2 máy thổi khí hoạt động luân phiên 24/24 giờ. 

+ Sau quá trình xử lý sinh học, nước thải tràn qua bể lắng để lắng lại bùn trong 

nước thải. Trong bể lắng, nước di chuyển trong ống trung tâm xuống đáy bể sau đó di 

chuyển ngược từ dưới lên trên chảy vào máng thu nước để tràn sang bể khử trùng. Đáy 

bể cấu tạo hình chóp để thu gom các cặn lắng, bùn được bơm về bể chứa bùn, một phần 

đưa về bể hiếu khí để cung cấp bùn hoạt tính- nước thải từ bể lắng tiếp tục tự chảy qua bể 

khử trùng với chất khử trùng Javen và sau đó được bơm ra ngoài. 

VI.4.6. CÁC VẤN ĐỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG KHÁC 

− Rác: Lượng rác dự kiến 1~1,2kg/người/ngày. 

+ Tại khu thấp tầng, mỗi căn nhà đều có điểm thu rác riêng biệt đặt tại cổng nhà, 

nhân viên thu gom sẽ tự lấy để cho vào xe rác (giải pháp tương tự các nước tiên tiến đang 

áp dụng). Tại các khu cao tầng, mỗi tòa nhà đều có phòng thu gom rác tập trung. 

+ Ngoài ra, bố trí các thùng rác trên các trục đường. 
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+ Hàng ngày thu gom rác đưa tới bãi rác chung của huyện Long Thành, việc thu 

gom và vận chuyển rác của khu dân cư sử dụng chung với phương tiện của huyện Long 

Thành. (dự kiến thỏa thuận đơn vị Dịch vụ môi trường đô thị) 

Bảng 11. Khối lượng và khái toán kinh phí 

Stt Hạng mục 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá  

(đồng) 

Thành tiền  

(đồng) 

1 Cống tròn HDPE D315 m 7,170 1,000,000 7,170,000,000 

2 Hố ga BTCT cái 333 6,500,000 2,164,500,000 

3 Trạm xử lý NT Q=860 m³/ng.đ trạm 1 6,880,000,000 6,880,000,000 

4 Dự phòng (10%)       1,621,450,000 

5 Tổng cộng       17,835,950,000 

Bằng chữ : Mười bảy tỷ tám trăm ba mươi lăm triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng 

 

 

Hình 13. Bản đồ quy hoạch thoát nước thải 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

BẤT ĐỘNG SẢN STC GOLDEN LAND 

 

THUYẾT MINH TỔNG HỢP 

Dự án: Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An và  Bình Sơn 

Địa điểm: xã Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LONG PHÚ  

Đ/c: 07 Đường N2 (N17), P. Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức-TP. Hồ Chí Minh 
Tel: 0902 670 103 |Website: longphucorp.vn | Email: longphu.lpc@gmail.com 

44 

 

Hình 14. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải: 

VI.5. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN 

VI.5.1. CƠ SỞ THIẾT KẾ 

− QCVN 01 - 2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

− QCVN 07 - 2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật 

đô thị. 

− TCXDVN 259 - 2001 “ Thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng 

trường đô thị”. 

− TCXDVN 33 – 2005 “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và 

kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế”. 

− Quy phạm trang bị điện, bộ công nghiệp 11 - TCN - 19 - 2006. 

− Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật điện lực về an toàn điện. 

− Nghị định 79/2009/NĐ-CP ngày 28/09/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng 

đô thị. 

− Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực dự án. 

− Bản đồ sử dụng đất Khu dân cư tỷ lệ 1/500. 

− Mạng lưới điện hiện hữu tại tỉnh Đồng Nai. 

I.1.1 PHỤ TẢI ĐIỆN 

Căn cứ QCVN 01:2021/BXD, chỉ tiêu tiêu cấp điện cho công trình như sau: 
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- Nhà liên kế    : 3 kW/hộ; 

- Biệt thự:     : 5 kW/hộ; 

- Công trình công cộng   : 15 W/m2 sàn; 

- Công trình thương mại dịch vụ : 30 W/m2 sàn; 

- Chiếu sáng đường phố  : 1 W/m2 

- Chiếu sáng công viên  : 0,5 W/m2 

Bảng 12. Thống kê phụ tải điện 

ST
T 

HẠNG 
MỤC 

ĐƠ
N 
VỊ 

SỐ 
LƯỢ
NG 
(hộ, 
m2, 

cháu, 
bóng) 

CÔN
G 

SUẤ
T 

ĐƠN 
VỊ 

(kW) 

CÔN
G 

SUẤ
T 

PHỤ 
TẢI 
(kW) 

DỰ 
PHÒN

G 
(kW) 

TỔN
G 

CÔN
G 

SUẤ
T  

(kW) 

CÔNG 
SUẤT TÍNH 
TOÁN (kW) 

CÔNG SUẤT 
BIỂU KIẾN (kVA) 

CHỌ
N 

MBA 
(KV
A) 

GHI 
CHÚ 

Hệ 
số 

đồn
g 

thờ
i 

(Kd
t) 

CÔN
G 

SUẤ
T 

CÔNG 
SUẤT 

(cosφ=0.
85) 

TỔN
G 

CÔN
G 

SUẤ
T 

      a b 
c=a*

b 
d=10%

*c 
e=c+

d 
f 

g=e*
f 

h=g/0,85 
=su
m() 

    

  TRẠM BIẾN ÁP 3P 

1 
NHÀ 
LIÊN 
KẾ 

hộ 439 3 1317 131.7  
1448

.7  
0.9 

1303
.8  

1,533.9 

2,048
.2 

T1- 
5x40

0 
KVA 

PHÂ
N 

KHU 
1 

2 

NHÀ 
BIỆT 
THỰ 

SONG 
LẬP 

hộ 31 5 155 15.5  
170.

5  
0.9 

153.
5  

180.5 

3 

THƯƠ
NG MẠI 
- DỊCH 

VỤ 

m2 3,716 0.03 
111.

5 
11.1  

122.
6  

0.8
5 

104.
2  

122.6 

4 

CÔNG 
VIÊN 
CÂY 

XANH 
1 

m2 1,600 
0.00
05 

0.8  0.1  0.9  
0.8
5 

0.7  0.9 

5 

CHIẾU 
SÁNG 
GIAO 
THÔN

G 1 

m2 
27,60

1 
0.00

1 
27.6  2.8  30.4  1 30.4  35.7 

6 
ĐẤT 
GIÁO 
DỤC 

m2 
10,57

8 
0.01

5 
158.

7 
15.9  

174.
5  

0.8
5 

148.
4  

174.5 

1 
NHÀ 
LIÊN 
KẾ 

hộ 302 3 906 90.6  
996.

6  
0.9 

896.
9  

1,055.2 

1,094
.5 

T2- 
3x40

0 
KVA 

PHÂN 
KHU 

2 
2 

CÔNG 
VIÊN 
CÂY 

XANH 

m2 6,463 
0.00
05 

3.2  0.3  3.6  
0.8
5 

3.0  3.6 
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2 

3 

CHIẾU 
SÁNG 
GIAO 
THÔN

G 2 

m2 
27,60

1 
0.00

1 
27.6  2.8  30.4  1 30.4  35.7 

4 

THƯƠ
NG MẠI 
- DỊCH 
VỤ 1 

m2 5,166 0.03 155 15.5  
170.

5  
0.8
5 

144.
9  

170.5 

395.4 

T3- 
1x40

0 
KVA 

5 

HÀNH 
CHÍNH-

VĂN 
HÓA 1 

m2 1,326 0.02 
26.5

2 
2.7  29.2  

0.8
5 

24.8  29.2 

6 

THƯƠ
NG MẠI 
- DỊCH 
VỤ 2 

m2 4,730 0.03 
141.

9 
14.2  

156.
1  

0.8
5 

132.
7  

156.1 

7 

HÀNH 
CHÍNH-

VĂN 
HÓA 2 

m2 787 0.02 
15.7

4 
1.6  17.3  

0.8
5 

14.7  17.3 

8 
TRẠM 
Y TẾ 

m2 1,354 
0.01

5 
20.3 2.0  22.3  

0.8
5 

19.0  22.3 

1 
NHÀ 
LIÊN 
KẾ 

hộ 311 3 933 93.3  
1026

.3  
0.9 

923.
7  

1,086.7 

1,125
.1 

T4- 
3x40

0 
KVA 

PHÂN 

KHU 
3 

2 

CÔNG 
VIÊN 
CÂY 

XANH 
3 

m2 4,880 
0.00
05 

2.4  0.2  2.7  
0.8
5 

2.3  2.7 

3 

CHIẾU 
SÁNG 
GIAO 
THÔN

G 3 

m2 
27,60

1 
0.00

1 
27.6  2.8  30.4  1 30.4  35.7 

  TỔNG                   
4,663

.2 
    

 

I.1.2 NGUỒN VÀ LƯỚI ĐIỆN 

− Nguồn cấp điện cho dự án là: tuyến điện trung thế hiện 22kV trên đường DT 769 – 

phía nam của dự án.  

− Bố trí trạm hạ thế để cấp điện cho toàn khu. 

− Xây dựng mới 04 trạm biến áp gồm trạm T1-5x400kVA cấp cho khu vực gồm nhà 

liên kế, biệt thự song lập, khu thương mại số 1, khu đất giáo dục tại khu vực phía Bắc dự 

án; Trạm T2-3x400kV cấp cho khu vực gồm nhà liên kế; Trạm T3-1x400kV cấp cho khu 

vực gồm nhà liên kế, 2 khu thương mại dịch vụ, khu nhà văn hóa và trạm y tế; T4-

3x400kVA cấp cấp cho khu vực gồm nhà liên kế tại khu vực phía đông của dự án. Các 

trạm là loại trạm trong nhà hoặc trạm compact. 
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− Để đáp ứng yêu cầu cung cấp điện, dự kiến sẽ xây dựng mới các tuyến trung thế 

22kV. Các tuyến trung thế và hạ thế đi ngầm, chiều dài các tuyến trung thế là 1224m. 

Tuyến trung thế được thiết kế dạng mạch vòng, vận hành hở để đảm bảo cung cấp điện 

liên tục cho dự án. Đối với tuyến đường dây băng qua đường, bố trí ống lồng BTCT đảm 

bảo được tải trọng tác động. 

− Từ trạm hạ thế có các phát tuyến 0,4kV đưa đến các hộ tiêu thụ, chiều dài các tuyến 

hạ thế là 9070m.  

− Đèn đường là loại đèn cao áp sodium 2 cấp công suất 250/150w ánh sáng vàng cam 

hoặc bóng led 100/70w, đặt trên trụ thép ống cao trung bình 8m, khoảng cách trung bình 

từ 25 ~ 30m dọc đường, chiều cao trụ có thể thay đổi tùy theo bề rộng của mặt đường.  

− Các tuyến đường dây trung, hạ thế được bố trí ngầm dọc theo lề đường sẽ giảm thiểu 

được khả năng chiếm dụng đất của Công trình thuận tiện cho việc thiết lập trạm và phân 

phối điện hạ thế đến hộ phụ tải, đảm bảo vẽ mỹ quan và thuận tiện cho việc vận hành. 

− Tuyến cáp ngầm trung thế: Sử dụng cáp ngầm trung thế 24kV-CXV/DSTA 

3x95mm2+CV-1x50mm2, cáp được đặt trong ống xoắn chịu lực HDPE D190/150 chôn 

trong mương dưới đất trên vỉa hè hoặc dưới lòng đường có chiều sâu khoảng 1,3m, 

những đoạn băng đường sử dụng ống sắt tráng kẽm có đường kính tương ứng với tuyến 

ống. 

− Tuyến cáp ngầm hạ thế: Sử dụng cáp CXV 3x70mm2+ CV-1x50mm2 và 3x50mm2 

+ CV-1x25mm2 0,6/1kV, cáp được đặt trong ống xoắn chịu lực HDPE D105/80 chôn 

trong mương dưới đất có chiều sâu tối thiểu 1m, những đoạn băng đường sử dụng ống sắt 

tráng kẽm có đường kính tương ứng với tuyến ống. 

− Tuyến cáp ngầm cho đèn chiếu sáng: Sử dụng cáp CXV/DSTA 4x10mm2 và 

4x16mm2 0,6/1kV, cáp được đặt trong ống xoắn chịu lực HDPE D65/50 chôn trong 

mương dưới đất có chiều sâu tối thiểu 0,8m. 

− Khoảng cách: khoảng cách tối thiểu giữa 2 tuyến cáp 0,4kV đi song song nhau là 

0,25m, giữa tuyến 0,4kV và 22kV là 0,4m, khoảng cách giữa mương và công trình tối 

thiểu là 0,5m. Thi công xong phải đặt gạch thẻ và băng cảnh báo cáp ngầm phía trên 

trước khi lấp đất. 

− Đánh dấu cáp ngầm: Dùng bộ đánh dấu theo mẫu của Công ty Điện lực Đồng Nai 

với khoảng cách trung bình 10m/vị trí dọc theo tuyến cáp. Các vị trí bẻ góc thay đổi 

hướng tuyến phải đặt ở hai đầu góc và điểm giữa hai góc. 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

BẤT ĐỘNG SẢN STC GOLDEN LAND 

 

THUYẾT MINH TỔNG HỢP 

Dự án: Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An và  Bình Sơn 

Địa điểm: xã Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LONG PHÚ  

Đ/c: 07 Đường N2 (N17), P. Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức-TP. Hồ Chí Minh 
Tel: 0902 670 103 |Website: longphucorp.vn | Email: longphu.lpc@gmail.com 

48 

 

 

Hình 13: Bản đồ quy hoạch cấp điện 

Bảng 13. Khối lượng và kinh phí cấp điện 

Stt Hạng mục 

Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

 Đơn giá 

(đồng)  

 Thành tiền 

(đồng)  

1 Xây dựng mới đường dây trung thế 22 kV km 

     

1.22  

     

2,000,000,000  

       

2,448,000,000  

2 

Xây dựng mới đường dây hạ thế 0,4 kV 

ngầm km 

     

9.07  

     

1,800,000,000  

     

16,329,600,000  

3 

Xây dựng mới đường dây chiếu sáng 0,4 

kV km 

     

6.56  

        

900,000,000  

       

5,904,360,000  

4 Xây dựng mới trạm hạ thế 22/0,4 kV kVA 

   

4,800  

           

2,040,000  

       

9,792,000,000  

5 Tủ điều khiển chiếu sáng tủ 

         

3  

           

4,000,000  

           

12,000,000  

6 Trụ + cần đèn  trụ 

      

185  

          

10,000,000  

       

1,850,000,000  

7 Bộ đèn bộ 

      

185  

           

4,000,000  

         

740,000,000  

8 Tủ điện phân phối kết hợp hố ga tủ 

      

141  

          

12,000,000  

       

1,692,000,000  

9 Hố ga điện 1mx1.4m (Hố ga hạ thế) cái 

      

110  

           

6,500,000  

         

715,000,000  

10 Hố ga điện 1.4mx1.4m (HG trung thế) cái 

        

13  

           

8,000,000  

         

104,000,000  

11 Trang thiết bị phụ trợ (15%)       

       

5,938,044,000  
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12 Dự phòng (10%)       

       

4,552,500,400  

  Tổng cộng         50,077,504,400  

Bằng chữ: : Năm mươi tỷ, không trăm bảy mươi bảy triệu, năm trăm lẻ bốn ngàn đồng. 

VI.6. QUY HOẠCH HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC 

VI.6.1. CƠ SỞ THIẾT KẾ 

− QCXDVN 07 - 2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ 

thuật đô thị. 

− Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực dự án. 

− Bản đồ sử dụng đất Khu dân cư tỷ lệ 1/500. 

− QCVN 33:2019/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi 

viễn thông. 

− TCN 68 : 254 – 2006 Công trình ngoại vi mạng viễn thông. 

− QCVN 32:2020/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho trạm viễn 

thông và cáp ngoại vi. 

− Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt quy 

hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-

2020, định hướng đến năm 2025. 

− Quy phạm xây dựng mạng ngoại vi.  

− Quy hoạch phát triển mạng viễn thông. 

VI.6.2. DỰ BÁO NHU CẦU 

− Công nghệ thông tin liên lạc hiện nay có sự hội tụ về các dịch vụ thuê bao. Với một 

thiết bị viễn thông, người dân có thể dùng điện thoại cố định, điện thoại di động, truy cập 

internet và truyền hình kỹ thuật số. Như vậy, nhu cầu của 1 thuê bao/ hộ có thể đáp ứng 

đầy đủ các dịch vụ của công nghệ mới. 

− Dự kiến số thuê bao như sau: 

− Tiêu chuẩn :  

+  Nhà liên kế, biệt thự: 1 thuê bao/ hộ tiêu thụ. 

+  Đất thương mại dịch vụ: 200m2 sàn/ thuê bao. 

+  Đất Văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế: 500m2 sàn/ thuê bao. 

− Dự phòng 10%. 

− Ta có bảng dự kiến dung lượng thuê bao: 
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Bảng 14. Dự kiến dung lượng thuê bao 

STT KHU NHÀ 

SỐ LƯỢNG 

(hộ, ha, m2, số 

người) 

CÁP 4FO ĐẾN 1 THUÊ BAO GỒM: GÓI 

CATV, DATA, TEL. (DỰ PHÒNG 2FO) TỦ CÁP 

CHÍNH 

- DUNG 

LƯỢNG 

THUÊ 

BAO 

GHI 

CHÚ CHỈ TIÊU 

(thuê bao 

(TB)/hộ, 

m2, ha, 

người) 

DUNG 

LƯỢNG 

DỰ 

PHÒNG 

(10%) 

DUNG 

LƯỢNG 

TỔNG 

(thuê 

bao) 

    a b c=a*b d=10%*c e=c+d     

DUNG LƯỢNG    

1 NHÀ LIÊN KẾ 439 (Hộ) 1 (TB/hộ) 439 44 483 

T1-500 

PHÂN 

KHU 

1 

2 

NHÀ BIỆT 

THỰ SONG 

LẬP 

31 (Hộ) 1 (TB/hộ) 31 3 34 

3 
ĐẤT GIÁO 

DỤC 
10578 (m2 sàn) 500 (m2/TB) 21 2 23 

4 
DỊCH VỤ - 

THƯƠNG MẠI 
3716 (m2 sàn) 200 (m2/TB) 19 2 21 

1 NHÀ LIÊN KẾ 302 (Hộ) 1 (TB/hộ) 302 30 332 

T2-500 

PHÂN 

KHU 

2 

2 
DỊCH VỤ - 

THƯƠNG MẠI 
9896 (m2 sàn) 200 (m2/TB) 49 5 54 

3 
HÀNH CHÍNH 

- VĂN HÓA 
2113 (m2 sàn) 200 (m2/TB) 11 1 12 

4 TRẠM Y TẾ 1354 (m2 sàn) 500 (m2/TB) 3 0 3 

1 NHÀ LIÊN KẾ 311 (Hộ) 1 (TB/hộ) 311 31 342 T3-400 

PHÂN 

KHU 

3 

TỔNG   1304 1400   

 

VI.6.3. THIẾT KẾ 

− Nguồn cấp: Nguồn tín hiệu cung cấp cho khu dân cư được lấy từ bưu điện xã Bình 

Sơn hay của một số doanh nghiệp viễn thông khác thông qua tuyến thông tin liên lạc hiện 

hữu trên đường DT 769 – phía nam của dự án.  

− Từ trạm viễn thông địa phương, cáp được đấu đến các tủ cáp chính và các trạm BTS. 

Từ các tủ cáp chính, cáp quang sẽ được kéo đấu nối với các tủ cáp phân phối của các khu 

vực, tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà dùng các loại cáp, tủ cáp có dung lượng khác nhau. 

− Để đảm bảo mạng thông tin di động được phủ sóng toàn bộ khu quy hoạch, bố trí 

các trạm BTS, gồm 3 trạm loại monopole, có bán kính 150m với các cột antena được bố 

trí thẩm mỹ, thân thiện với môi trường và tiết kiệm diện tích. 

− Toàn bộ hệ thống cáp quang được đi ngầm ở độ sâu 0,7 mét. 

− Việc cấp tín hiệu điện thoại đến số thuê bao được thực hiện từ tủ cáp gần nhất. 
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− Cáp quang đến từng hộ tiêu thụ là loại cáp 4 lõi bao gồm các dịch vụ như: điện 

thoại, internet, truyền hình kỹ thuật số, …. Tuyến cáp này đi ngầm trong các tuyến ống 

HDPE trên vỉa hè hoặc dưới lòng đường.  

VI.6.4. GIẢI PHÁP QUY HOẠCH 

VI.6.4.1. Mục tiêu: 

−  Tạo điều kiện thuận lợi về mặt viễn thông cho các nhà đầu tư vào khu dân cư. 

−  Xây dựng mạng cống bể để đồng bộ với việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng trong 

khu dân cư để tránh tình trạng phải xin phép đào phá đường sau này. 

− Từng bước mở rộng dung lượng và nâng cao chất lượng thông tin. 

−  Tạo vẽ mỹ quan cho khu đô thị mới và phục vụ khu vực lân cận. 

VI.6.4.2. Hình thức 

− Đầu tư xây dựng mới một hệ thống viễn thông hoàn chỉnh, có khả năng kết nối đồng 

bộ với mạng viễn thông quốc gia. 

− Các tuyến cống bể và cáp quang sẽ được đi ngầm đến chân các công trình. 

VI.6.4.3. Cáp 

−  Cáp trong mạng nội bộ của khu vực lập quy hoạch chủ yếu sử dụng loại cáp quang 

single mode 12 lõi từ tủ phân phối chính của khu vực đến các tủ phân phối chức năng. 

− Các tuyến cáp này được đi ngầm trong ống HDPE chuyên dùng ở độ sâu 0,6m, 

những đoạn băng đường sâu 0,91m. Tất cả các tuyến cống đi ngầm trên trục đường chính 

có dung lượng lượng 2~4 ống HDPE 110mm (được đi trên hè đường) từ tủ chính đến 

tủ phân phối chức năng và tuyến từ tủ chức năng đưa tới các hộ tiêu thụ có dung lượng 

1~2 ống 40mm (được đi trên hè đường).    
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Hình 14: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc 

Bảng 15. Khối lượng và kinh phí thông tin liên lạc 

Stt Hạng mục 

Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

 Đơn giá 

(đồng)  

 Thành tiền 

(đồng)  

1 Tuyến cáp chính m 950           400,000       379,848,000  

2 Tuyến cáp phân phối m 8446           120,000    1,013,472,000  

3 Tủ cáp chính tủ 3       6,500,000         19,500,000  

4 Trạm BTS trạm 3   700,000,000    2,100,000,000  

5 Tủ cáp phân phối kết hợp HG tủ 12       9,500,000       114,000,000  

6 Hố ga 0.8mx0.8m cái 350       5,000,000    1,750,000,000  

7 Ống PVC DN110 m 20078             26,500       532,058,520  

8 Trang thiết bị phụ trợ (30%)         1,772,663,556  

  Dự phòng (10%)            768,154,208  

  Tổng cộng         8,449,696,284  

Bằng chữ: Tám tỷ, bốn tram bốn mươi chín triệu, sáu tram chín mươi sáu ngàn đồng. 

VI.7. TỔNG HỢP ĐƯỜNG ỐNG ĐƯỜNG DÂY 

− Căn cứ vào tính chất của từng hạng mục hạ tầng kỹ thuật ta có: ống cấp nước, cống 

thoát nước thải, cống thoát nước mưa, đường dây cáp điện, tuyến ống cáp thông tin, tất cả 

được bố trí ngầm dưới vỉa hè. 
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− Bố trí đường dây đường ống là vần đề rất phức tạp, cần xem xét một cách tổng thể, 

giải quyết không hợp lí thường gây tình trạng đào đường liên tục, gây cản trở giao thông 

và đời sống sinh hoạt của người dân, nếu bố trí gần công trình xây dựng có thể gây ảnh 

hưởng tới nền móng, nguy hại đến kết cấu của công trình. Vì vậy khi bố trí cần xem xét 

đến biện pháp thi công, bảo dưởng bảo trì về sau,… cách bố trí đường dây đường ống 

đóng vai trò quan trọng cho mỹ quan đô thị và đời sống xã hội. 

− Đánh giá khu quy hoạch, ta thấy Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An và Bình 

Sơn được quy hoạch xây dựng mới nên việc xây dựng các công trình hạ tầng phải đảm 

bảo về kinh tế, kỹ thuật và kiến trúc. Do đó, chọn cách bố trí đi ngầm cho đô thị. 

 

Hình 15. Các mặt cắt đại diện bố trí đường dây đường ống của dự án  

 

VI.8. KHÁI TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG TOÀN KHU 

Bảng 16. Khái toán chi phí đầu tư hạ tầng 

Stt Hạng mục 
Giá trị trước thuế 

(VNĐ) 
Ghi chú 

1 Hệ thống giao thông   58,881,166,300   

2 San nền 7.011.683.360      

3 Hệ thống thoát nước mưa 14.953.400.000   

4 Hệ thống cấp nước  10,124,686,000   

5 Hệ thống thoát nước thải + xử lý 17,835,950,000   

6 Hệ thống điện 50,077,504,400   

7 Hệ thống thông tin liên lạc 8,449,696,284   

  Tổng cộng 167,334,086,344   

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi bảy tỷ ba trăm ba mươi bốn triệu tám mươi sáu ngàn ba trăm bốn 

mươi bốn đồng) 
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CHƯƠNG VII: PHÂN KỲ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

− Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An và Bình Sơn sẽ 

được phân kỳ đầu tư và thực hiện theo 3 giai đoạn sau đây: 

VII.1. GIAI ĐOẠN 1 (TỪ 01/2021 – 12/2021) 

− Hoàn tất thủ tục pháp lý dự án và thủ tủ tục đất đai. 

VII.2. GIAI ĐOẠN 2 (TỪ 01/2022 – 12/2022) 

− Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

VII.3. GIAI ĐỌAN 3 (TỪ 01/2023 – 12/2024) 

− Hoàn thiện công trình kiến trúc và hạ tầng xã hội. 

− Hoàn chỉnh dự án, đi vào kinh doanh. 
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CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

VIII.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

− Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An và Bình Sơn chủ yếu phục vụ nhu 

cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân. Vì vậy tác động môi trường có quy mô và mức 

độ không lớn. Đánh giá tác động môi trường của dự án này nhằm phân tích các thành 

phần và chất lượng môi trường tại khu vực triển khai thực hiện dự án và vùng liên quan 

trong quá trình xây dựng và khi dự án đi vào hoạt động. 

VIII.2. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG QUY HOẠCH 

VIII.2.1. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN 

VIII.2.1.1. CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 

− Căn cứ vào hiện trạng khu vực thực hiện dự án, khu vực hiện nay chưa có hoạt động 

kinh doanh, xung quanh khu vực có dân cư sinh sống nhưng thưa thớt và còn nhiều đất 

trống. Qua việc khảo sát thực tế hiện trạng thì môi trường không khí ở khu vực dự án 

chưa có dấu hiệu ô nhiễm. 

− Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí hiện nay là do hoạt động của các hoạt 

động giao thông vận tải và chất thải sinh hoạt của một số hộ dân trong khu vực. 

VIII.2.1.2. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC 

− Khu vực dự án với diện tích chủ yếu là đất trồng cây, chưa có hệ thống thu gom 

nước thải và rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường. Qua khảo sát thực tế thì môi 

trường nước trong khu vực chưa có dấu hiệu ô nhiễm. 

VIII.2.1.3. CHẤT THẢI RẮN 

− Khối lượng chất thải rắn của khu vực không có hoặc không đáng kể. 

VIII.2.1.4. HỆ SINH THÁI 

− Địa điểm khu vực dự án với diện tích chủ yếu là đất trồng cây, hệ sinh thái khu vực 

dự án đang ở tình trạng tốt. 

VIII.2.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG MÔI TRƯỜNG KHU QUY HOẠCH 

− Hiện trạng chất lượng môi trường khu vực dự án đang ở tình trạng tốt. Đặc biệt là 

môi trường không khí, môi trường nước và môi trường tiếng ồn. 

− Tác động của dự án đến các yếu tố môi trường được chia làm hai giai đoạn. Giai 

đoạn san lấp, thi công và giai đoạn dự án đưa vào hoạt động. 

VIII.3. DỰ BÁO VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG 

VIII.3.1. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TỪ VIỆC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ 

THI CÔNG 

− Trong quá trình san lấp, giải phóng mặt bằng và thi công của dự án không thể tránh 

khỏi tác động đến ba yếu tố môi trường chính là: đất, nước và không khí.  
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VIII.3.1.1. NGUỒN GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 

− Ảnh hưởng của dự án đến môi trường không khí chủ yếu là giai đoạn giải phóng mặt 

bằng, thi công.  

− Hoạt động của các thiết bị thi công gây ra tiếng ồn, độ rung, bụi và khí thải. Khí thải 

của các phương tiện vận tải có chứa bụi (kích thước hạt nhỏ hơn 10µm), SO2, NOx, CO, 

tổng hydrocacbon (THC) và chì (Pb) có khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí. 

− Bụi sinh ra từ quá trình đào, vận chuyển bùn đất và thi công xây dựng các tuyến 

cống. Lượng bụi sinh ra khá lớn, cộng với nồng độ bụi thứ cấp sinh ra từ hoạt động 

phương tiện giao thông. 

VIII.3.1.2. NGUỒN GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC 

− Nước thải và chất thải của công nhân trong quá trình thi công, nhằm phục vụ cho dự 

án, một lượng lớn công nhân sẽ tập trung và ở lại trong khu vực dự án sẽ làm cho nguồn 

nước gây ô nhiễm cục bộ. Tuy nhiên nguồn gây ô nhiễm này không đáng kể, thời gian 

không kéo dài khi ta tiến hành xây dựng các công trình vệ sinh cho công nhân sử dụng. 

− Dầu mỡ thải từ các thiết bị thi công, việc bảo trì, vệ sinh các thiết bị trong quá trình 

thi công sẽ thải ra lượng dầu mỡ vào môi trường nước.  

− Quá trình thi công lắp đặt các tuyến cống cấp và thoát nước ít nhiều cũng gây cản trở 

đến sự thoát nước trong khu vực dự án. Tuy nhiên ảnh hưởng này không kéo dài và 

không đáng kể nếu quá trình thi công đảm bảo đúng yêu cầu tiến độ và yêu cầu kỹ thuật. 

VIII.3.1.3. NGUỒN GÂY Ô NHIỄM TIẾNG ỒN 

− Tiếng ồn chủ yếu phát sinh của các thiết bị thi công từ hoạt động giải phóng mặt 

bằng. lượng xe tải vận chuyển vật liệu, thiết bị phục vụ thi công cũng góp phần gia tăng 

tiếng ồn trong khu vực dự án. 

VIII.3.1.4. NGUỒN GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT 

− Môi trường đất có thể bị ô nhiễm bởi rất nhiều loại chất thải sinh ra từ các hoạt động 

của dự án, nhưng ảnh hưởng ở đây chủ yếu là chất thải rắn, chất thải rắn sinh ra từ các 

nguồn sau: 

− Lượng đất cát sinh ra từ quá trình đào các tuyến cống. Lượng đất này trong quá trình 

được vận chuyển đến nơi cần san lấp hoặc bãi đổ có thể rơi vãi dọc đường gây ô nhiễm. 

− Lượng chất thải rắn của công nhân trên công trình xây dựng, bao gồm chất thải rắn 

sinh hoạt và chất thải rắn từ hoạt động xây dựng (sắt vụn, bao bì xi măng, đất cát thừa,...) 

lượng này tuy nhỏ nhưng cần phải được xử lý. 

VIII.3.1.5. Ô NHIỄM DO CHẤT THẢI RẮN 

− Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng bao gồm xà bần, bao bì, 

các loại cây và lá cây,... 

− Lượng rác thải phế phẩm xây dựng sinh ra tương đối lớn, tuy nhiên nó được thu gom 

và tái sử dụng vào mục đích khác. 
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VIII.3.1.6. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG 

VIII.3.1.6.1 TÁC ĐỘNG CỦA BỤI ĐẾN CUỘC SỐNG CON NGƯỜI: 

− Bụi phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là do việc đào xúc đất đá, vận chuyển 

nguyên vật liệu, thi công, lắp đặt hệ thống cống…. hầu hết loại bụi này có kích thước lớn 

nên sẽ không phát tán xa. Vì vậy, chúng chỉ gây ô nhiễm cục bộ tại khu vực thi công và ở 

các khu vực cuối hướng gió ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công trong công 

trường. Do vậy, hoạt động san nền và đào đắp có thể có tác động nhẹ đến các khu vực 

dân cư lân cận, dân cư có thể mắc những bệnh về đường hô hấp như viêm mũi, viêm 

phổi, ho,... Tuy nhiên, những tác động này chỉ mang tính cục bộ và xảy ra trong thời gian 

ngắn nên sẽ chấm dứt khi dự án hoàn thành. 

VIII.3.1.6.2 TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN ĐẾN CUỘC SỐNG CON NGƯỜI: 

− Trong quá trình san nền và đào đắp tại các hạng mục của dự án sẽ sử dụng nhiều 

phương tiện thi công và các phương tiện máy móc khi tham gia thi công đều phát sinh 

tiếng ồn với mức áp âm lớn (70-96dBA) và tiếng ồn liên tục diễn biến trong suốt quá 

trình xây dựng. Với mức áp âm lớn như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ công 

nhân thi công trên công trường, ảnh hưởng đến hiệu quả thi công. Ngoài ra, vì khu vực 

thi công rất không gần khu dân cư nên tiếng ồn không  gây ảnh hưởng cho một bộ phận 

dân cư sống xung quanh khu vực đó. 

VIII.3.1.7. TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐẾN MÔI TRƯỜNG 

− Khi hệ thống thoát nước được xây dựng hoàn chỉnh, thì chất lượng môi trường biến 

đổi theo chiều hướng tích cực. 

− Tình trạng ngập úng sẽ được cải thiện một cách đáng kể (vào mùa mưa). 

− Chất lượng nước ngầm mạch nông trong khu vực sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi 

nước thải chảy tràn trên mặt đất. 

− Tuy nhiên, khi các hệ thống cống thoát được đưa vào sử dụng, một số tác động tiêu 

cực cũng có thể xảy ra nếu quá trình vận hành không được thực hiện tốt. 

− Nếu các hệ thống chắn rác hoạt động không tốt như hư hỏng hoặc bị mất, hay quá 

trình thu gom rác không được kịp thời thì rác thải sẽ đi vào đường ống cống gây tắc 

nghẽn, làm mất khả năng dẫn nước thải, nghiêm trọng hơn là gây ngập úng cục bộ, tác 

động lớn đến dân cư xung quanh. 

− Ngoài ra, nếu xảy ra hiện tưởng nứt, vỡ, gãy đường ống thoát nước mà không được 

phát hiện kịp thời, nước thải sẽ bị rò rỉ ra ngoài, thấm vào lớp đất xung quanh, gây ô 

nhiễm môi trường đất và gây ô nhiễm các tầng nước ngầm phía dưới. 

VIII.3.1.8. TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KINH TẾ - XÃ HỘI 

Theo kết quả khảo sát thực tế tại khu vực dự án thì đây là khu đất tương đối trống, 

chủ yếu là trồng cây nông nghiệp ngắn ngày. Do vậy hoạt động xây dựng của dự án gần 

như không gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội trong khu vực, mà còn tạo động 

lực để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế dịch vụ trong khu vực. 
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VIII.3.1.9. CÁC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG CÓ THỂ XẢY RA TRONG GIAI ĐOẠN 

GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ THI CÔNG 

VIII.3.1.9.1 SỰ CỐ RÒ RỈ  

− Sự cố rò rỉ do các nguyên nhiên liệu dạng lỏng hay khí khi xảy ra sẽ gây ra những 

tác hại lớn (nhất là rò rỉ các hợp chất dạng khí) như gây độc cho con người, động thực 

vật, gây cháy, nổ,… Các sự cố này có thể dẫn đến thiệt hại lớn về kinh tế, xã hội cũng 

như hệ sinh thái trong khu vực và các vùng lân cận. 

VIII.3.1.9.2 SỰ CỐ CHÁY NỔ 

− Sự cố cháy nổ khi xảy ra có thể dẫn tới những thiệt hại về kinh tế, xã hội và làm ô 

nhiễm môi trường. Hơn nữa, còn ảnh hưởng tới tính mạng, tài sản của nhân dân trong 

khu vực lân cận của dự án. 

VIII.3.1.9.3 SỰ CỐ TAI NẠN LAO ĐỘNG 

−  Đây là sự cố thường gặp trong công tác giải phóng mặt bằng, sự cố có thể thiệt hại 

đến tính mạng hoặc ảnh trực tiếp đến sức khoẻ con người và tiêu hao vật chất, vì vậy cần 

phải thực hiện  chế độ nghỉ ngơi thích hợp và thực hiện đúng những quy định về an toàn 

trong lao động. 

VIII.3.2. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHI DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 

− Khi dự án đưa vào hoạt động có những tác động đến môi trường được xác định như 

sau: 

VIII.3.2.1. TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC 

− Tác động đến môi trường nước ở đây là do nước thải sinh hoạt từ những khu nhà ở 

trong khu vực quy hoạch, thành phần và tính chất ô nhiễm của loại nước thải này chủ yếu 

là ô nhiễm hữu cơ. 

− Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt còn có một lượng chất rắn lơ lững có khả năng 

gây hiện tượng bồi lắng cho các nguồn sông, suối tiếp nhận nó, khiến chất lượng nước tại 

khu vực này xấu đi. Các chất dinh dưỡng như N, P có nhiều trong nước thải sinh hoạt 

chính là các yếu tố gây nên hiện tượng phú dưỡng hóa. 

VIII.3.2.2. TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐẾN MÔI TRƯỜNG 

− Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của 

người dân, từ các khu nhà ở cao tầng, nhà hàng,… Rác thải loại này bao gồm các mảnh 

nylon, giấy vụn, thức ăn dư thừa,...và lá cây. Những tác dộng này ảnh hưởng đến môi 

trường là không đáng kể nếu được quan tâm và xử lý đúng mức. 

VIII.3.3. TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 

− Khu vực quy hoạch nhằm phục vụ về nhu cầu về ở và sinh hoạt hàng ngày,…không 

có hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất nên ảnh hưởng đến môi trường không khí ở 

đây là không đáng kể. 

− Ngoài ra còn có những tác động khác ảnh hưởng đến môi trường như xảy ra hỏa 

hoạn tại khu vực sẽ làm ô nhiễm môi trường không khí, đất,… 
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VIII.4. CÁC BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

VIII.4.1. CÁC BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM TRONG QUÁ TRÌNH 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

VIII.4.1.1. KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 

− Để hạn chế mức độ ô nhiễm bụi tại khu vực công trường xây dựng, đơn vị thi công 

phải đảm bảo thực hiện các biện pháp giảm thiểu như: 

− Phân bố  mật độ xe ra vào chuyên chở nguyên vật liệu phù hợp, tránh ùn tắc gây ô 

nhiễm khói bụi cho khu vực. 

− Khi chuyên chở vật liệu xây dựng, các xe vận tải phải được phủ kín, tránh rơi vãi 

đất, đá, cát ra đường. 

− Khi bốc dỡ nguyên vật liệu sẽ trang bị bảo hộ lao động để hạn chế bụi ảnh huởng 

đến sức khỏe công nhân. 

VIII.4.1.2. KHÔNG CHẾ Ô NHIỄM NƯỚC 

− Trong giai đoạn xây dựng, nước chảy tràn qua mặt bằng thi công sẽ cuốn theo đất, 

cát, rác thải và đặc biệt là dầu nhớt rơi vãi,... dễ gây tác động tiêu cực cho môi trường 

nước mặt khu vực. Việc thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn qua mặt bằng khu vực được 

hạn chế bởi các biện pháp sau: 

− Thu gom và chôn lấp một cách triệt để rác thải sinh hoạt, cấm việc đốt rác thải trong 

khu vực dễ gây ra hỏa hoạn trong khu vực lân cận. 

− Nghiêm cấm phóng uế bừa bãi, công trường cần xây dựng các khu nhà vệ sinh cạnh 

lán trại, các hầm tự hoại 3 ngăn của các nhà vệ sinh phải được xây dựng phù hợp với số 

lượng công nhân sử dụng.  

VIII.4.1.3. KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM DO CHẤT THẢI RẮN 

− Trong quá trình xây dựng, có thể thải ra các loại chất thải rắn bao gồm xà bần, gỗ 

cotpha phế thải, nylon, sắt thép, rác sinh hoạt. Các loại chất thải này được xử lý như sau: 

+ Tái sử dụng làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác đối với chất thải rắn là 

kim loại và nhựa, giấy, sắt thép, nhựa, gỗ. 

+ Phải thu gom rác hàng ngày hoặc hàng tuần, tập trung vào một chỗ tránh để bừa 

bãi sau đó thiêu hủy hoặc chôn lấp tại khu vực. 

+ San lấp vào những chỗ trũng hoặc mặt bằng các loại chất thải rắn vô cơ như xà 

bần (gạch vỡ, bê tông). 

VIII.4.1.4. KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM TIẾNG ỒN 

− Để hạn chế tiếng ồn trong quá trình xây dựng cũng cần phải có kế hoạch thi công 

hợp lý, cần kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện thường xuyên và có thể áp dụng các biện 

pháp: không hoạt động vào ban đêm, giảm tốc độ khi đi qua khu vực dân cư, gắn ống 

giảm thanh cho xe, Các thiết bị gây tiếng ồn lớn như máy khoan, máy đào, máy đóng cọc 

bê tông không được phép hoạt động quá 23 giờ đêm. 
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VIII.4.2. CÁC BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM KHI DỰ ÁN ĐƯA VÀO 

HOẠT ĐỘNG 

− Từ việc đánh giá nguồn gây ô nhiễm do hoạt động của dự án, sau đây là một số biện 

pháp để khống chế ô nhiễm từ các nguồn ô nhiễm trên. 

VIII.4.2.1. KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI 

− Dự án sẽ được xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt riêng biệt. 

Nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý tại khu xử lý tập trung nước thải đạt tiêu chuẩn và 

thoát vào hệ thống thoát nước chung của dự án trước khi chảy ra các hệ thống suối hiện 

hữu. 

− Để đảm bảo các chỉ tiêu nguồn nước thải trước khi xả vào hệ thống thoát nước 

chung. Toàn bộ nước thải ở từng khu dân cư …cần được xử lý cục bộ trước khi thải ra hệ 

thống cống chung của khu vực. Sau khi nước thải được xử lý sơ bộ thì toàn bộ nước thải 

sẽ được dẫn về khu xử lý nước thải tạm thời của dự án. 

VIII.4.2.2. Khống chế tác động của chất thải rắn đến môi trường 

− Cần bố trí những thùng chứa rác công cộng. Hàng ngày đúng vào giờ quy định, xe 

chở rác đến lấy rác tập trung tại bãi rác tập trung của dự án. Rác thải cần được phân loại 

để giảm được lượng chất thải ngay từ đầu nguồn (phân loại: vô cơ, hữu cơ riêng lẽ). 

− Ngoài ra còn khống chế ô nhiễm các sự cố về cháy nổ: Cần trang bị bình chữa cháy 

cho  khu dân cư,…để bảo đảm tính an toàn trong công tác phòng cháy chữa cháy.  

VIII.4.2.3. TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC KHI DỰ ÁN HOẠT ĐỘNG 

− Việc xây dựng khu dân cư mới với đầy đủ cơ sở hạ tầng như đường, hệ thống cấp 

thoát nước sẽ góp phần cải thiện môi trường xung quanh, tạo ra cơ hội việc làm cho dân 

cư trong khu vực, chuyển dịch và cải thiện kinh tế; là quá trình làm phong phú hơn thiên 

nhiên vốn có và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững. 

− Dự án xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An và Bình Sơn do Công ty 

Cổ phần Bất động sản STC Golden Land làm chủ đầu tư góp phần tăng quỹ công trình 

công cộng tại khu vực, cải tạo cảnh quan sinh hoạt công cộng cho dân cư trong khu vực. 

Trong quy hoạch tổng thể của dự án đã đề ra đầy đủ các giải pháp khống chế các tác động 

tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên cần có các quy định cụ thể đối với các 

đơn vị thi công cũng như xây dựng qui chế quản lý đầu tư xây dựng để hạn chế tối đa các 

tác động tiêu cực đến môi trường. 
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CHƯƠNG IX: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

IX.1. Chủ đầu tư: 

− Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất Động Sản STC Golden Land 

IX.2. Vốn đầu tư: 

− Vốn của chủ đầu tư. 

IX.3. Hình thức chọn thầu: 

− Chỉ định thầu. 

IX.4. Đơn vị lập quy hoạch: 

− Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phú. 

IX.5. Cơ quan thẩm định: 

− Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai 

IX.6. Cơ quan phê duyệt: 

− UBND tỉnh Đồng Nai 

IX.7. Thời gian thực hiện lập quy hoạch 

− Tổng thời gian: 90 ngày làm việc. 

Ghi chú: Thời gian trên không kể thời gian thông qua, thẩm định và trình duyệt. 
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CHƯƠNG X: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 

X.1. KẾT LUẬN 

− Việc đầu tư xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An và Bình Sơn là phù 

hợp với Quy hoạch chung xây dựng và mục đích sửa dụng đất huyện Long Thành  

−  Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của khu vực dự án hoàn toàn phù hợp với việc 

đầu tư xây dựng khu dân cư. Dự án được thực hiện sẽ mang lại hiệu quả kinh tế xã hội 

cao, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu về nhà ở địa bàn huyện Long 

Thành nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung. 

X.2. KIẾN NGHỊ 

− Để dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An và xã Bình Sơn được triển khai 

thuận lợi, Công ty cổ phần Đầu Tư Bất Động Sản STC Golden Land xin kiến nghị Sở 

Xây Dựng tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai xem xét phê duyệt Quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 làm cơ sở pháp lý và quản lý xây dựng trên địa bàn. 
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 PHỤ LỤC 1 

BẢNG CHI TIẾT SỬ DỤNG ĐẤT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STT Loại đất Diện tích
(m²) Tỷ lệ (%)

Mật độ
xây dựng

(%)

Tầng cao
(tầng)

Số lô
(lô)

Hệ số 
sdd tối 
đa 

(lần)

Dân số
(người)

Chỉ tiêu
(m²/ng)

I Đất ở 118.179,2 50,5  - 1083 4.332,0 27,3
I.1 Nhà liên kế phố 29.606,3  70 - 80 3 - 4 263 3,2 1.052,0 

I.1.1 LKP-1 903,4  70 - 80 3 - 4 9 3,2 36
1 LKP-1.1 95,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKP-1.2 95,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKP-1.3 95,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKP-1.4 95,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKP-1.5 95,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKP-1.6 95,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKP-1.7 95,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKP-1.8 95,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKP-1.9 143,4  70 - 80 3- 4 4

I.1.2 LKP-2 913,5  70 - 80 3- 4 9 3,2 36
1 LKP-2.1 153,5  70 - 80 3- 4 4
2 LKP-2.2 95,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKP-2.3 95,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKP-2.4 95,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKP-2.5 95,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKP-2.6 95,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKP-2.7 95,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKP-2.8 95,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKP-2.9 95,0  70 - 80 3- 4 4

I.1.3 LKP-3 1.407,5  70 - 80 3- 4 14 3,2 56
1 LKP-3.1 114,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKP-3.2 95,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKP-3.3 95,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKP-3.4 95,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKP-3.5 95,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKP-3.6 95,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKP-3.7 95,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKP-3.8 95,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKP-3.9 95,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKP-3.10 95,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKP-3.11 95,0  70 - 80 3- 4 4
12 LKP-3.12 95,0  70 - 80 3- 4 4
13 LKP-3.13 95,0  70 - 80 3- 4 4
14 LKP-3.14 153,5  70 - 80 3- 4 4

I.1.4 LKP-4 1.692,5  70 - 80 3- 4 17 3,2 68
1 LKP-4.1 153,5  70 - 80 3- 4 4
2 LKP-4.2 95,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKP-4.3 95,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKP-4.4 95,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKP-4.5 95,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKP-4.6 95,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKP-4.7 95,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKP-4.8 95,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKP-4.9 95,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKP-4.10 95,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKP-4.11 95,0  70 - 80 3- 4 4
12 LKP-4.12 95,0  70 - 80 3- 4 4
13 LKP-4.13 95,0  70 - 80 3- 4 4
14 LKP-4.14 95,0  70 - 80 3- 4 4
15 LKP-4.15 95,0  70 - 80 3- 4 4
16 LKP-4.16 95,0  70 - 80 3- 4 4
17 LKP-4.17 114,0  70 - 80 3- 4 4

I.1.5 LKP-5 1.581,4  70 - 80 3- 4 15 3,2 60
1 LKP-5.1 127,0  70 - 80 3- 4 4
2 SH-5.2 137,9  70 - 80 3- 4 4
3 SH-5.3 96,6  70 - 80 3- 4 4
4 SH-5.4 96,2  70 - 80 3- 4 4
5 SH-5.5 95,7  70 - 80 3- 4 4
6 SH-5.6 95,2  70 - 80 3- 4 4
7 SH-5.7 94,8  70 - 80 3- 4 4
8 SH-5.8 95,5  70 - 80 3- 4 4
9 SH-5.9 96,3  70 - 80 3- 4 4

10 SH-5.10 97,2  70 - 80 3- 4 4
11 SH-5.11 98,0  70 - 80 3- 4 4
12 SH-5.12 98,9  70 - 80 3- 4 4
13 SH-5.13 99,7  70 - 80 3- 4 4
14 SH-5.14 101,5  70 - 80 3- 4 4

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT SỬ DỤNG ĐẤT

XÃ LỘC AN -  BÌNH SƠN - HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI
QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ XÃ LỘC AN - BÌNH SƠN
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QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ XÃ LỘC AN - BÌNH SƠN

15 SH-5.15 150,8  70 - 80 3- 4 4
I.1.6 LKP-6 1.262,4  70 - 80 3- 4 10 3,2 40

1 LKP-6.1 137,6  70 - 80 3- 4 4
2 LKP-6.2 149,1  70 - 80 3- 4 4
3 LKP-6.3 114,3  70 - 80 3- 4 4
4 LKP-6.4 126,9  70 - 80 3- 4 4
5 LKP-6.5 125,6  70 - 80 3- 4 4
6 LKP-6.6 124,2  70 - 80 3- 4 4
7 LKP-6.7 122,9  70 - 80 3- 4 4
8 LKP-6.8 121,6  70 - 80 3- 4 4
9 LKP-6.9 120,3  70 - 80 3- 4 4

10 LKP-6.10 120,0  70 - 80 3- 4 4
I.1.7 LKP-7 1.944,0  70 - 80 3- 4 15 3,2 60

1 LKP-7.1 120,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKP-7.2 120,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKP-7.3 120,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKP-7.4 120,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKP-7.5 120,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKP-7.6 120,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKP-7.7 120,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKP-7.8 120,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKP-7.9 120,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKP-7.10 120,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKP-7.11 120,0  70 - 80 3- 4 4
12 LKP-7.12 192,0  70 - 80 3- 4 4
13 LKP-7.13 132,0  70 - 80 3- 4 4
14 LKP-7.14 132,0  70 - 80 3- 4 4
15 LKP-7.15 168,0  70 - 80 3- 4 4

I.1.8 LKP-8 1.482,0  70 - 80 3- 4 14 3,2 56
1 LKP-8.1 162,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKP-8.2 100,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKP-8.3 100,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKP-8.4 100,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKP-8.5 100,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKP-8.6 100,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKP-8.7 100,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKP-8.8 100,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKP-8.9 100,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKP-8.10 100,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKP-8.11 100,0  70 - 80 3- 4 4
12 LKP-8.12 100,0  70 - 80 3- 4 4
13 LKP-8.13 100,0  70 - 80 3- 4 4
14 LKP-8.14 120,0  70 - 80 3- 4 4

I.1.9 LKP-9 1.472,0  70 - 80 3- 4 14 3,2 56
1 LKP-9.1 120,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKP-9.2 100,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKP-9.3 100,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKP-9.4 100,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKP-9.5 100,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKP-9.6 100,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKP-9.7 100,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKP-9.8 100,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKP-9.9 100,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKP-9.10 100,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKP-9.11 100,0  70 - 80 3- 4 4
12 LKP-9.12 100,0  70 - 80 3- 4 4
13 LKP-9.13 100,0  70 - 80 3- 4 4
14 LKP-9.14 152,0  70 - 80 3- 4 4

I.1.10 LKP-10 1.418,0  70 - 80 3- 4 13 3,2 52
1 LKP-10.1 150,7  70 - 80 3- 4 4
2 SH-10.2 100,0  70 - 80 3- 4 4
3 SH-10.3 100,0  70 - 80 3- 4 4
4 SH-10.4 100,0  70 - 80 3- 4 4
5 SH-10.5 100,0  70 - 80 3- 4 4
6 SH-10.6 100,0  70 - 80 3- 4 4
7 SH-10.7 100,0  70 - 80 3- 4 4
8 SH-10.8 100,0  70 - 80 3- 4 4
9 SH-10.9 100,0  70 - 80 3- 4 4

10 SH-10.10 100,0  70 - 80 3- 4 4
11 SH-10.11 100,0  70 - 80 3- 4 4
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12 SH-10.12 100,0  70 - 80 3- 4 4
13 SH-10.13 167,3  70 - 80 3- 4 4

I.1.11 LKP-11 382,0  70 - 80 3- 4 3 3,2 12
1 LKP-11.1 178,8  70 - 80 3- 4 4
2 LKP-11.2 99,5  70 - 80 3- 4 4
3 LKP-11.3 103,6  70 - 80 3- 4 4

I.1.12 LKP-12 1.472,0  70 - 80 3- 4 14 3,2 56
1 LKP-12.1 120,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKP-12.2 100,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKP-12.3 100,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKP-12.4 100,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKP-12.5 100,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKP-12.6 100,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKP-12.7 100,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKP-12.8 100,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKP-12.9 100,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKP-12.10 100,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKP-12.11 100,0  70 - 80 3- 4 4
12 LKP-12.12 100,0  70 - 80 3- 4 4
13 LKP-12.13 100,0  70 - 80 3- 4 4
14 LKP-12.14 152,0  70 - 80 3- 4 4

I.1.13 LKP-13 1.482,0  70 - 80 3- 4 14 3,2 56
1 LKP-13.1 162,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKP-13.2 100,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKP-13.3 100,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKP-13.4 100,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKP-13.5 100,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKP-13.6 100,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKP-13.7 100,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKP-13.8 100,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKP-13.9 100,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKP-13.10 100,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKP-13.11 100,0  70 - 80 3- 4 4
12 LKP-13.12 100,0  70 - 80 3- 4 4
13 LKP-13.13 100,0  70 - 80 3- 4 4
14 LKP-13.14 120,0  70 - 80 3- 4 4

I.1.14 LKP-14 2.256,0  70 - 80 3- 4 17 3,2 68
1 LKP-14.1 168,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKP-14.2 132,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKP-14.3 132,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKP-14.4 192,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKP-14.5 120,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKP-14.6 120,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKP-14.7 120,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKP-14.8 120,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKP-14.9 120,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKP-14.10 120,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKP-14.11 120,0  70 - 80 3- 4 4
12 LKP-14.12 120,0  70 - 80 3- 4 4
13 LKP-14.13 120,0  70 - 80 3- 4 4
14 LKP-14.14 120,0  70 - 80 3- 4 4
15 LKP-14.15 120,0  70 - 80 3- 4 4
16 LKP-14.16 120,0  70 - 80 3- 4 4
17 LKP-14.17 192,0  70 - 80 3- 4 4

I.1.15 LKP-15 1.492,0  70 - 80 3- 4 12 3,2 48
1 LKP-15.1 172,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKP-15.2 120,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKP-15.3 120,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKP-15.4 120,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKP-15.5 120,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKP-15.6 120,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKP-15.7 120,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKP-15.8 120,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKP-15.9 120,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKP-15.10 120,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKP-15.11 120,0  70 - 80 3- 4 4
12 LKP-15.12 120,0  70 - 80 3- 4 4

I.1.16 LKP-16 1.492,0  70 - 80 3- 4 12 3,2 48
1 LKP-16.1 120,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKP-16.2 120,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKP-16.3 120,0  70 - 80 3- 4 4
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4 LKP-16.4 120,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKP-16.5 120,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKP-16.6 120,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKP-16.7 120,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKP-16.8 120,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKP-16.9 120,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKP-16.10 120,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKP-16.11 120,0  70 - 80 3- 4 4
12 LKP-16.12 172,0  70 - 80 3- 4 4

I.1.17 LKP-17 1.352,0  70 - 80 3- 4 11 3,2 44
1 LKP-17.1 152,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKP-17.2 120,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKP-17.3 120,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKP-17.4 120,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKP-17.5 120,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKP-17.6 120,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKP-17.7 120,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKP-17.8 120,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKP-17.9 120,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKP-17.10 120,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKP-17.11 120,0  70 - 80 3- 4 4

I.1.18 LKP-18 1.352,0  70 - 80 3- 4 11 3,2 44
1 LKP-18.1 120,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKP-18.2 120,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKP-18.3 120,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKP-18.4 120,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKP-18.5 120,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKP-18.6 120,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKP-18.7 120,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKP-18.8 120,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKP-18.9 120,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKP-18.10 120,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKP-18.11 152,0  70 - 80 3- 4 4

I.1.19 LKP-19 2.106,2  70 - 80 3- 4 19 3,2 76
1 LKP-19.1 182,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKP-19.2 120,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKP-19.3 120,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKP-19.4 120,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKP-19.5 182,5  70 - 80 3- 4 4
6 LKP-19.6 109,4  70 - 80 3- 4 4
7 LKP-19.7 91,6  70 - 80 3- 4 4
8 LKP-19.8 92,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKP-19.9 92,4  70 - 80 3- 4 4

10 LKP-19.10 92,8  70 - 80 3- 4 4
11 LKP-19.11 93,2  70 - 80 3- 4 4
12 LKP-19.12 93,6  70 - 80 3- 4 4
13 LKP-19.13 94,0  70 - 80 3- 4 4
14 LKP-19.14 94,4  70 - 80 3- 4 4
15 LKP-19.15 94,8  70 - 80 3- 4 4
16 LKP-19.16 95,2  70 - 80 3- 4 4
17 LKP-19.17 95,6  70 - 80 3- 4 4
18 LKP-19.18 96,0  70 - 80 3- 4 4
19 LKP-19.19 146,5  70 - 80 3- 4 4

I.1.20 LKP-20 1.041,3  70 - 80 3- 4 10 3,2 40
1 LKP-20.1 139,2  70 - 80 3- 4 4
2 LKP-20.2 98,6  70 - 80 3- 4 4
3 LKP-20.3 99,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKP-20.4 99,4  70 - 80 3- 4 4
5 LKP-20.5 99,8  70 - 80 3- 4 4
6 LKP-20.6 100,2  70 - 80 3- 4 4
7 LKP-20.7 100,6  70 - 80 3- 4 4
8 LKP-20.8 101,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKP-20.9 101,4  70 - 80 3- 4 4

10 LKP-20.10 101,9  70 - 80 3- 4 4
I.1.21 LKP-21 1.102,1  70 - 80 3- 4 10 3,2 40

1 LKP-21.1 136,7  70 - 80 3- 4 4
2 LKP-21.2 98,1  70 - 80 3- 4 4
3 LKP-21.3 98,5  70 - 80 3- 4 4
4 LKP-21.4 98,9  70 - 80 3- 4 4
5 LKP-21.5 99,3  70 - 80 3- 4 4
6 LKP-21.6 99,7  70 - 80 3- 4 4
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7 LKP-21.7 100,1  70 - 80 3- 4 4
8 LKP-21.8 100,5  70 - 80 3- 4 4
9 LKP-21.9 100,9  70 - 80 3- 4 4

10 LKP-21.10 169,3  70 - 80 3- 4 4
I.2 Nhà liên kế vườn 83.579,7  70 - 80 3- 4 789 3,2 3156

I.2.1 LKV-1 872,2  70 - 80 3- 4 8 3,2 32
1 LKV-1.1 95,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKV-1.2 95,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKV-1.3 95,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKV-1.4 95,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKV-1.5 95,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKV-1.6 95,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKV-1.7 95,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKV-1.8 207,2  70 - 80 3- 4 4

I.2.2 LKV-2 913,5  70 - 80 3- 4 9 3,2 36
1 LKV-2.1 153,5  70 - 80 3- 4 4
2 LKV-2.2 95,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKV-2.3 95,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKV-2.4 95,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKV-2.5 95,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKV-2.6 95,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKV-2.7 95,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKV-2.8 95,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKV-2.9 95,0  70 - 80 3- 4 4

I.2.3 LKV-3 1.407,5  70 - 80 3- 4 14 3,2 56
1 LKV-3.1 114,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKV-3.2 95,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKV-3.3 95,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKV-3.4 95,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKV-3.5 95,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKV-3.6 95,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKV-3.7 95,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKV-3.8 95,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKV-3.9 95,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKV-3.10 95,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKV-3.11 95,0  70 - 80 3- 4 4
12 LKV-3.12 95,0  70 - 80 3- 4 4
13 LKV-3.13 95,0  70 - 80 3- 4 4
14 LKV-3.14 153,5  70 - 80 3- 4 4

I.2.4 LKV-4 1.692,5  70 - 80 3- 4 17 3,2 68
1 LKV-4.1 153,5  70 - 80 3- 4 4
2 LKV-4.2 95,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKV-4.3 95,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKV-4.4 95,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKV-4.5 95,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKV-4.6 95,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKV-4.7 95,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKV-4.8 95,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKV-4.9 95,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKV-4.10 95,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKV-4.11 95,0  70 - 80 3- 4 4
12 LKV-4.12 95,0  70 - 80 3- 4 4
13 LKV-4.13 95,0  70 - 80 3- 4 4
14 LKV-4.14 95,0  70 - 80 3- 4 4
15 LKV-4.15 95,0  70 - 80 3- 4 4
16 LKV-4.16 95,0  70 - 80 3- 4 4
17 LKV-4.17 114,0  70 - 80 3- 4 4

I.2.5 LKV-5 1.663,8  70 - 80 3- 4 15 3,2 60
1 LKV-5.1 100,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKV-5.2 100,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKV-5.3 100,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKV-5.4 100,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKV-5.5 100,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKV-5.6 100,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKV-5.7 100,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKV-5.8 156,3  70 - 80 3- 4 4
9 LKV-5.9 207,5  70 - 80 3- 4 4

10 LKV-5.10 100,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKV-5.11 100,0  70 - 80 3- 4 4
12 LKV-5.12 100,0  70 - 80 3- 4 4
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13 LKV-5.13 100,0  70 - 80 3- 4 4
14 LKV-5.14 100,0  70 - 80 3- 4 4
15 LKV-5.15 100,0  70 - 80 3- 4 4

I.2.6 LKV-6 1.924,0  70 - 80 3- 4 18 3,2 72
1 LKV-6.1 162,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKV-6.2 100,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKV-6.3 100,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKV-6.4 100,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKV-6.5 100,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKV-6.6 100,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKV-6.7 100,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKV-6.8 100,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKV-6.9 100,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKV-6.10 100,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKV-6.11 100,0  70 - 80 3- 4 4
12 LKV-6.12 100,0  70 - 80 3- 4 4
13 LKV-6.13 100,0  70 - 80 3- 4 4
14 LKV-6.14 100,0  70 - 80 3- 4 4
15 LKV-6.15 100,0  70 - 80 3- 4 4
16 LKV-6.16 100,0  70 - 80 3- 4 4
17 LKV-6.17 100,0  70 - 80 3- 4 4
18 LKV-6.18 162,0  70 - 80 3- 4 4

I.2.7 LKV-7 2.964,0  70 - 80 3- 4 28 3,2 112
1 LKV-7.1 120,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKV-7.2 100,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKV-7.3 100,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKV-7.4 100,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKV-7.5 100,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKV-7.6 100,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKV-7.7 100,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKV-7.8 100,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKV-7.9 100,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKV-7.10 100,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKV-7.11 100,0  70 - 80 3- 4 4
12 LKV-7.12 100,0  70 - 80 3- 4 4
13 LKV-7.13 100,0  70 - 80 3- 4 4
14 LKV-7.14 162,0  70 - 80 3- 4 4
15 LKV-7.15 162,0  70 - 80 3- 4 4
16 LKV-7.16 100,0  70 - 80 3- 4 4
17 LKV-7.17 100,0  70 - 80 3- 4 4
18 LKV-7.18 100,0  70 - 80 3- 4 4
19 LKV-7.19 100,0  70 - 80 3- 4 4
20 LKV-7.20 100,0  70 - 80 3- 4 4
21 LKV-7.21 100,0  70 - 80 3- 4 4
22 LKV-7.22 100,0  70 - 80 3- 4 4
23 LKV-7.23 100,0  70 - 80 3- 4 4
24 LKV-7.24 100,0  70 - 80 3- 4 4
25 LKV-7.25 100,0  70 - 80 3- 4 4
26 LKV-7.26 100,0  70 - 80 3- 4 4
27 LKV-7.27 100,0  70 - 80 3- 4 4
28 LKV-7.28 120,0  70 - 80 3- 4 4

I.2.8 LKV-8 3.564,0  70 - 80 3- 4 34 3,2 136
1 LKV-8.1 162,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKV-8.2 100,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKV-8.3 100,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKV-8.4 100,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKV-8.5 100,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKV-8.6 100,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKV-8.7 100,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKV-8.8 100,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKV-8.9 100,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKV-8.10 100,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKV-8.11 100,0  70 - 80 3- 4 4
12 LKV-8.12 100,0  70 - 80 3- 4 4
13 LKV-8.13 100,0  70 - 80 3- 4 4
14 LKV-8.14 100,0  70 - 80 3- 4 4
15 LKV-8.15 100,0  70 - 80 3- 4 4
16 LKV-8.16 100,0  70 - 80 3- 4 4
17 LKV-8.17 120,0  70 - 80 3- 4 4
18 LKV-8.18 120,0  70 - 80 3- 4 4
19 LKV-8.19 100,0  70 - 80 3- 4 4
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20 LKV-8.20 100,0  70 - 80 3- 4 4
21 LKV-8.21 100,0  70 - 80 3- 4 4
22 LKV-8.22 100,0  70 - 80 3- 4 4
23 LKV-8.23 100,0  70 - 80 3- 4 4
24 LKV-8.24 100,0  70 - 80 3- 4 4
25 LKV-8.25 100,0  70 - 80 3- 4 4
26 LKV-8.26 100,0  70 - 80 3- 4 4
27 LKV-8.27 100,0  70 - 80 3- 4 4
28 LKV-8.28 100,0  70 - 80 3- 4 4
29 LKV-8.29 100,0  70 - 80 3- 4 4
30 LKV-8.30 100,0  70 - 80 3- 4 4
31 LKV-8.31 100,0  70 - 80 3- 4 4
32 LKV-8.32 100,0  70 - 80 3- 4 4
33 LKV-8.33 100,0  70 - 80 3- 4 4
34 LKV-8.34 162,0  70 - 80 3- 4 4

I.2.9 LKV-9 1.206,9  70 - 80 3- 4 13 3,2 52
1 LKV-9.1 90,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKV-9.2 90,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKV-9.3 90,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKV-9.4 90,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKV-9.5 90,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKV-9.6 90,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKV-9.7 90,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKV-9.8 90,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKV-9.9 90,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKV-9.10 90,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKV-9.11 90,0  70 - 80 3- 4 4
12 LKV-9.12 90,0  70 - 80 3- 4 4
13 LKV-9.13 126,9  70 - 80 3- 4 4

I.2.10 LKV-10 1.180,3  70 - 80 3- 4 10 3,2 40
1 LKV-10.1 182,4  70 - 80 3- 4 4
2 LKV-10.2 108,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKV-10.3 88,2  70 - 80 3- 4 4
4 LKV-10.4 100,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKV-10.5 107,6  70 - 80 3- 4 4
6 LKV-10.6 114,9  70 - 80 3- 4 4
7 LKV-10.7 119,2  70 - 80 3- 4 4
8 LKV-10.8 120,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKV-10.9 120,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKV-10.10 120,0  70 - 80 3- 4 4
I.2.11 LKV-11 1.080,0  70 - 80 3- 4 9 3,2 36

1 LKV-11.1 120,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKV-11.2 120,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKV-11.3 120,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKV-11.4 120,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKV-11.5 120,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKV-11.6 120,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKV-11.7 120,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKV-11.8 120,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKV-11.9 120,0  70 - 80 3- 4 4

I.2.12 LKV-12 3.964,8  70 - 80 3- 4 40 3,2 160
1 LKV-12.1 152,4  70 - 80 3- 4 4
2 LKV-12.2 90,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKV-12.3 90,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKV-12.4 90,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKV-12.5 90,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKV-12.6 90,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKV-12.7 90,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKV-12.8 90,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKV-12.9 90,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKV-12.10 90,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKV-12.11 90,0  70 - 80 3- 4 4
12 LKV-12.12 90,0  70 - 80 3- 4 4
13 LKV-12.13 90,0  70 - 80 3- 4 4
14 LKV-12.14 90,0  70 - 80 3- 4 4
15 LKV-12.15 90,0  70 - 80 3- 4 4
16 LKV-12.16 90,0  70 - 80 3- 4 4
17 LKV-12.17 90,0  70 - 80 3- 4 4
18 LKV-12.18 90,0  70 - 80 3- 4 4
19 LKV-12.19 90,0  70 - 80 3- 4 4
20 LKV-12.20 127,0  70 - 80 3- 4 4
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21 LKV-12.21 127,0  70 - 80 3- 4 4
22 LKV-12.22 90,0  70 - 80 3- 4 4
23 LKV-12.23 90,0  70 - 80 3- 4 4
24 LKV-12.24 90,0  70 - 80 3- 4 4
25 LKV-12.25 90,0  70 - 80 3- 4 4
26 LKV-12.26 90,0  70 - 80 3- 4 4
27 LKV-12.27 90,0  70 - 80 3- 4 4
28 LKV-12.28 90,0  70 - 80 3- 4 4
29 LKV-12.29 90,0  70 - 80 3- 4 4
30 LKV-12.30 90,8  70 - 80 3- 4 4
31 LKV-12.31 93,3  70 - 80 3- 4 4
32 LKV-12.32 97,7  70 - 80 3- 4 4
33 LKV-12.33 103,0  70 - 80 3- 4 4
34 LKV-12.34 108,3  70 - 80 3- 4 4
35 LKV-12.35 113,6  70 - 80 3- 4 4
36 LKV-12.36 118,9  70 - 80 3- 4 4
37 LKV-12.37 186,7  70 - 80 3- 4 4
38 LKV-12.38 96,8  70 - 80 3- 4 4
39 LKV-12.39 102,0  70 - 80 3- 4 4
40 LKV-12.40 107,3  70 - 80 3- 4 4

I.2.13 LKV-13 1.482,0  70 - 80 3- 4 14 3,2 56
1 LKV-13.1 162,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKV-13.2 100,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKV-13.3 100,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKV-13.4 100,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKV-13.5 100,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKV-13.6 100,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKV-13.7 100,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKV-13.8 100,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKV-13.9 100,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKV-13.10 100,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKV-13.11 100,0  70 - 80 3- 4 4
12 LKV-13.12 100,0  70 - 80 3- 4 4
13 LKV-13.13 100,0  70 - 80 3- 4 4
14 LKV-13.14 120,0  70 - 80 3- 4 4

I.2.14 LKV-14 1.472,0  70 - 80 3- 4 14 3,2 56
1 LKV-14.1 120,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKV-14.2 100,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKV-14.3 100,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKV-14.4 100,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKV-14.5 100,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKV-14.6 100,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKV-14.7 100,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKV-14.8 100,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKV-14.9 100,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKV-14.10 100,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKV-14.11 100,0  70 - 80 3- 4 4
12 LKV-14.12 100,0  70 - 80 3- 4 4
13 LKV-14.13 100,0  70 - 80 3- 4 4
14 LKV-14.14 152,0  70 - 80 3- 4 4

I.2.15 LKV-15 1.381,0  70 - 80 3- 4 12 3,2 48
1 LKV-15.1 179,5  70 - 80 3- 4 4
2 LKV-15.2 100,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKV-15.3 100,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKV-15.4 100,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKV-15.5 100,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKV-15.6 100,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKV-15.7 100,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKV-15.8 100,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKV-15.9 100,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKV-15.10 100,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKV-15.11 100,0  70 - 80 3- 4 4
12 LKV-15.12 201,5  70 - 80 3- 4 4

I.2.16 LKV-16 1.388,0  70 - 80 3- 4 13 3,2 52
1 LKV-16.1 168,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKV-16.2 100,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKV-16.3 100,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKV-16.4 100,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKV-16.5 100,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKV-16.6 100,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKV-16.7 100,0  70 - 80 3- 4 4
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8 LKV-16.8 100,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKV-16.9 100,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKV-16.10 100,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKV-16.11 100,0  70 - 80 3- 4 4
12 LKV-16.12 100,0  70 - 80 3- 4 4
13 LKV-16.13 120,0  70 - 80 3- 4 4

I.2.17 LKV-17 1.320,0  70 - 80 3- 4 13 3,2 52
1 LKV-17.1 120,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKV-17.2 100,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKV-17.3 100,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKV-17.4 100,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKV-17.5 100,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKV-17.6 100,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKV-17.7 100,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKV-17.8 100,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKV-17.9 100,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKV-17.10 100,0  70 - 80 3- 4 4
11 LKV-17.11 100,0  70 - 80 3- 4 4
12 LKV-17.12 100,0  70 - 80 3- 4 4
13 LKV-17.13 100,0  70 - 80 3- 4 4

I.2.18 LKV-18 1.000,0  70 - 80 3- 4 10 3,2 40
1 LKV-18.1 100,0  70 - 80 3- 4 4
2 LKV-18.2 100,0  70 - 80 3- 4 4
3 LKV-18.3 100,0  70 - 80 3- 4 4
4 LKV-18.4 100,0  70 - 80 3- 4 4
5 LKV-18.5 100,0  70 - 80 3- 4 4
6 LKV-18.6 100,0  70 - 80 3- 4 4
7 LKV-18.7 100,0  70 - 80 3- 4 4
8 LKV-18.8 100,0  70 - 80 3- 4 4
9 LKV-18.9 100,0  70 - 80 3- 4 4

10 LKV-18.10 100,0  70 - 80 3- 4 4
I.2.19 LKV-19 1.472,0  70 - 80 3 - 4 14 3,2 56

1 LKV-19.1 120,0  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-19.2 100,0  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-19.3 100,0  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-19.4 100,0  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-19.5 100,0  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-19.6 100,0  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-19.7 100,0  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-19.8 100,0  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-19.9 100,0  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-19.10 100,0  70 - 80 3 - 4 4
11 LKV-19.11 100,0  70 - 80 3 - 4 4
12 LKV-19.12 100,0  70 - 80 3 - 4 4
13 LKV-19.13 100,0  70 - 80 3 - 4 4
14 LKV-19.14 152,0  70 - 80 3 - 4 4

I.2.20 LKV-20 1.482,0  70 - 80 3 - 4 14 3,2 56
1 LKV-20.1 162,0  70 - 80 3 - 4 0
2 LKV-20.2 100,0  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-20.3 100,0  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-20.4 100,0  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-20.5 100,0  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-20.6 100,0  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-20.7 100,0  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-20.8 100,0  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-20.9 100,0  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-20.10 100,0  70 - 80 3 - 4 4
11 LKV-20.11 100,0  70 - 80 3 - 4 4
12 LKV-20.12 100,0  70 - 80 3 - 4 4
13 LKV-20.13 100,0  70 - 80 3 - 4 4
14 LKV-20.14 120,0  70 - 80 3 - 4 4

I.2.21 LKV-21 1.392,0  70 - 80 3 - 4 11 3,2 44
1 LKV-21.1 120,0  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-21.2 120,0  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-21.3 120,0  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-21.4 120,0  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-21.5 120,0  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-21.6 120,0  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-21.7 120,0  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-21.8 120,0  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-21.9 120,0  70 - 80 3 - 4 4
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10 LKV-21.10 120,0  70 - 80 3 - 4 4
11 LKV-21.11 192,0  70 - 80 3 - 4 4

I.2.22 LKV-22 2.964,0  70 - 80 3 - 4 28 3,2 112
1 LKV-22.1 162,0  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-22.2 100,0  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-22.3 100,0  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-22.4 100,0  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-22.5 100,0  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-22.6 100,0  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-22.7 100,0  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-22.8 100,0  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-22.9 100,0  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-22.10 100,0  70 - 80 3 - 4 4
11 LKV-22.11 100,0  70 - 80 3 - 4 4
12 LKV-22.12 100,0  70 - 80 3 - 4 4
13 LKV-22.13 100,0  70 - 80 3 - 4 4
14 LKV-22.14 120,0  70 - 80 3 - 4 4
15 LKV-22.15 120,0  70 - 80 3 - 4 4
16 LKV-22.16 100,0  70 - 80 3 - 4 4
17 LKV-22.17 100,0  70 - 80 3 - 4 4
18 LKV-22.18 100,0  70 - 80 3 - 4 4
19 LKV-22.19 100,0  70 - 80 3 - 4 4
20 LKV-22.20 100,0  70 - 80 3 - 4 4
21 LKV-22.21 100,0  70 - 80 3 - 4 4
22 LKV-22.22 100,0  70 - 80 3 - 4 4
23 LKV-22.23 100,0  70 - 80 3 - 4 4
24 LKV-22.24 100,0  70 - 80 3 - 4 4
25 LKV-22.25 100,0  70 - 80 3 - 4 4
26 LKV-22.26 100,0  70 - 80 3 - 4 4
27 LKV-22.27 100,0  70 - 80 3 - 4 4
28 LKV-22.28 162,0  70 - 80 3 - 4 4

I.2.23 LKV-23 2.944,0  70 - 80 3 - 4 28 3,2 112
1 LKV-23.1 120,0  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-23.2 100,0  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-23.3 100,0  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-23.4 100,0  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-23.5 100,0  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-23.6 100,0  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-23.7 100,0  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-23.8 100,0  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-23.9 100,0  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-23.10 100,0  70 - 80 3 - 4 4
11 LKV-23.11 100,0  70 - 80 3 - 4 4
12 LKV-23.12 100,0  70 - 80 3 - 4 4
13 LKV-23.13 100,0  70 - 80 3 - 4 4
14 LKV-23.14 152,0  70 - 80 3 - 4 4
15 LKV-23.15 152,0  70 - 80 3 - 4 4
16 LKV-23.16 100,0  70 - 80 3 - 4 4
17 LKV-23.17 100,0  70 - 80 3 - 4 4
18 LKV-23.18 100,0  70 - 80 3 - 4 4
19 LKV-23.19 100,0  70 - 80 3 - 4 4
20 LKV-23.20 100,0  70 - 80 3 - 4 4
21 LKV-23.21 100,0  70 - 80 3 - 4 4
22 LKV-23.22 100,0  70 - 80 3 - 4 4
23 LKV-23.23 100,0  70 - 80 3 - 4 4
24 LKV-23.24 100,0  70 - 80 3 - 4 4
25 LKV-23.25 100,0  70 - 80 3 - 4 4
26 LKV-23.26 100,0  70 - 80 3 - 4 4
27 LKV-23.27 100,0  70 - 80 3 - 4 4
28 LKV-23.28 120,0  70 - 80 3 - 4 4

I.2.24 LKV-24 1.503,3  70 - 80 3 - 4 15 3,2 60
1 LKV-24.1 97,5  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-24.2 97,5  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-24.3 97,5  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-24.4 97,5  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-24.5 97,5  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-24.6 97,5  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-24.7 97,5  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-24.8 97,5  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-24.9 97,5  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-24.10 97,5  70 - 80 3 - 4 4
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11 LKV-24.11 97,5  70 - 80 3 - 4 4
12 LKV-24.12 97,5  70 - 80 3 - 4 4
13 LKV-24.13 97,5  70 - 80 3 - 4 4
14 LKV-24.14 97,5  70 - 80 3 - 4 4
15 LKV-24.15 138,3  70 - 80 3 - 4 4

I.2.25 LKV-25 2.984,0  70 - 80 3 - 4 28 3,2 112
1 LKV-25.1 172,0  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-25.2 100,0  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-25.3 100,0  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-25.4 100,0  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-25.5 100,0  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-25.6 100,0  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-25.7 100,0  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-25.8 100,0  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-25.9 100,0  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-25.10 100,0  70 - 80 3 - 4 4
11 LKV-25.11 100,0  70 - 80 3 - 4 4
12 LKV-25.12 100,0  70 - 80 3 - 4 4
13 LKV-25.13 100,0  70 - 80 3 - 4 4
14 LKV-25.14 120,0  70 - 80 3 - 4 4
15 LKV-25.15 120,0  70 - 80 3 - 4 4
16 LKV-25.16 100,0  70 - 80 3 - 4 4
17 LKV-25.17 100,0  70 - 80 3 - 4 4
18 LKV-25.18 100,0  70 - 80 3 - 4 4
19 LKV-25.19 100,0  70 - 80 3 - 4 4
20 LKV-25.20 100,0  70 - 80 3 - 4 4
21 LKV-25.21 100,0  70 - 80 3 - 4 4
22 LKV-25.22 100,0  70 - 80 3 - 4 4
23 LKV-25.23 100,0  70 - 80 3 - 4 4
24 LKV-25.24 100,0  70 - 80 3 - 4 4
25 LKV-25.25 100,0  70 - 80 3 - 4 4
26 LKV-25.26 100,0  70 - 80 3 - 4 4
27 LKV-25.27 100,0  70 - 80 3 - 4 4
28 LKV-25.28 172,0  70 - 80 3 - 4 4

I.2.26 LKV-26 2.984,0  70 - 80 3 - 4 28 3,2 112
1 LKV-26.1 120,0  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-26.2 100,0  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-26.3 100,0  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-26.4 100,0  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-26.5 100,0  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-26.6 100,0  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-26.7 100,0  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-26.8 100,0  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-26.9 100,0  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-26.10 100,0  70 - 80 3 - 4 4
11 LKV-26.11 100,0  70 - 80 3 - 4 4
12 LKV-26.12 100,0  70 - 80 3 - 4 4
13 LKV-26.13 100,0  70 - 80 3 - 4 4
14 LKV-26.14 172,0  70 - 80 3 - 4 4
15 LKV-26.15 172,0  70 - 80 3 - 4 4
16 LKV-26.16 100,0  70 - 80 3 - 4 4
17 LKV-26.17 100,0  70 - 80 3 - 4 4
18 LKV-26.18 100,0  70 - 80 3 - 4 4
19 LKV-26.19 100,0  70 - 80 3 - 4 4
20 LKV-26.20 100,0  70 - 80 3 - 4 4
21 LKV-26.21 100,0  70 - 80 3 - 4 4
22 LKV-26.22 100,0  70 - 80 3 - 4 4
23 LKV-26.23 100,0  70 - 80 3 - 4 4
24 LKV-26.24 100,0  70 - 80 3 - 4 4
25 LKV-26.25 100,0  70 - 80 3 - 4 4
26 LKV-26.26 100,0  70 - 80 3 - 4 4
27 LKV-26.27 100,0  70 - 80 3 - 4 4
28 LKV-26.28 120,0  70 - 80 3 - 4 4

I.2.27 LKV-27 1.492,0  70 - 80 3 - 4 12 3,2 48
1 LKV-27.1 172,0  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-27.2 120,0  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-27.3 120,0  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-27.4 120,0  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-27.5 120,0  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-27.6 120,0  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-27.7 120,0  70 - 80 3 - 4 4
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8 LKV-27.8 120,0  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-27.9 120,0  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-27.10 120,0  70 - 80 3 - 4 4
11 LKV-27.11 120,0  70 - 80 3 - 4 4
12 LKV-27.12 120,0  70 - 80 3 - 4 4

I.2.28 LKV-28 1.492,0  70 - 80 3 - 4 12 3,2 48
1 LKV-28.1 120,0  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-28.2 120,0  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-28.3 120,0  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-28.4 120,0  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-28.5 120,0  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-28.6 120,0  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-28.7 120,0  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-28.8 120,0  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-28.9 120,0  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-28.10 120,0  70 - 80 3 - 4 4
11 LKV-28.11 120,0  70 - 80 3 - 4 4
12 LKV-28.12 172,0  70 - 80 3 - 4 4

I.2.29 LKV-29 1.352,0  70 - 80 3 - 4 11 3,2 44
1 LKV-29.1 152,0  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-29.2 120,0  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-29.3 120,0  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-29.4 120,0  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-29.5 120,0  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-29.6 120,0  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-29.7 120,0  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-29.8 120,0  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-29.9 120,0  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-29.10 120,0  70 - 80 3 - 4 4
11 LKV-29.11 120,0  70 - 80 3 - 4 4

I.2.30 LKV-30 1.352,0  70 - 80 3 - 4 11 3,2 44
1 LKV-30.1 120,0  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-30.2 120,0  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-30.3 120,0  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-30.4 120,0  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-30.5 120,0  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-30.6 120,0  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-30.7 120,0  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-30.8 120,0  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-30.9 120,0  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-30.10 120,0  70 - 80 3 - 4 4
11 LKV-30.11 152,0  70 - 80 3 - 4 4

I.2.31 LKV-31 3.123,4  70 - 80 3 - 4 30 3,2 120
1 LKV-31.1 142,0  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-31.2 100,0  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-31.3 100,0  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-31.4 100,0  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-31.5 100,0  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-31.6 100,0  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-31.7 100,0  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-31.8 100,0  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-31.9 100,0  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-31.10 100,0  70 - 80 3 - 4 4
11 LKV-31.11 100,0  70 - 80 3 - 4 4
12 LKV-31.12 100,0  70 - 80 3 - 4 4
13 LKV-31.13 100,0  70 - 80 3 - 4 4
14 LKV-31.14 100,0  70 - 80 3 - 4 4
15 LKV-31.15 100,0  70 - 80 3 - 4 4
16 LKV-31.16 103,0  70 - 80 3 - 4 4
17 LKV-31.17 102,5  70 - 80 3 - 4 4
18 LKV-31.18 102,5  70 - 80 3 - 4 4
19 LKV-31.19 102,5  70 - 80 3 - 4 4
20 LKV-31.20 102,5  70 - 80 3 - 4 4
21 LKV-31.21 102,5  70 - 80 3 - 4 4
22 LKV-31.22 102,5  70 - 80 3 - 4 4
23 LKV-31.23 102,5  70 - 80 3 - 4 4
24 LKV-31.24 102,5  70 - 80 3 - 4 4
25 LKV-31.25 102,5  70 - 80 3 - 4 4
26 LKV-31.26 102,5  70 - 80 3 - 4 4
27 LKV-31.27 102,5  70 - 80 3 - 4 4
28 LKV-31.28 102,5  70 - 80 3 - 4 4
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29 LKV-31.29 102,5  70 - 80 3 - 4 4
30 LKV-31.30 145,8  70 - 80 3 - 4 4

I.2.32 LKV-32 3.044,6  70 - 80 3 - 4 28 3,2 112
1 LKV-32.1 100,0  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-32.2 100,0  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-32.3 100,0  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-32.4 100,0  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-32.5 100,0  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-32.6 100,0  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-32.7 100,0  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-32.8 100,0  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-32.9 100,0  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-32.10 100,0  70 - 80 3 - 4 4
11 LKV-32.11 100,0  70 - 80 3 - 4 4
12 LKV-32.12 100,0  70 - 80 3 - 4 4
13 LKV-32.13 100,0  70 - 80 3 - 4 4
14 LKV-32.14 142,0  70 - 80 3 - 4 4
15 LKV-32.15 167,8  70 - 80 3 - 4 4
16 LKV-32.16 116,0  70 - 80 3 - 4 4
17 LKV-32.17 115,1  70 - 80 3 - 4 4
18 LKV-32.18 114,1  70 - 80 3 - 4 4
19 LKV-32.19 113,2  70 - 80 3 - 4 4
20 LKV-32.20 112,3  70 - 80 3 - 4 4
21 LKV-32.21 111,3  70 - 80 3 - 4 4
22 LKV-32.22 110,4  70 - 80 3 - 4 4
23 LKV-32.23 109,4  70 - 80 3 - 4 4
24 LKV-32.24 108,5  70 - 80 3 - 4 4
25 LKV-32.25 107,5  70 - 80 3 - 4 4
26 LKV-32.26 106,6  70 - 80 3 - 4 4
27 LKV-32.27 105,7  70 - 80 3 - 4 4
28 LKV-32.28 104,7  70 - 80 3 - 4 4

I.2.33 LKV-33 1.818,8  70 - 80 3 - 4 18 3,2 72
1 LKV-33.1 95,0  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-33.2 95,0  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-33.3 95,0  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-33.4 95,0  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-33.5 95,0  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-33.6 95,0  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-33.7 95,0  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-33.8 95,0  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-33.9 142,6  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-33.10 156,2  70 - 80 3 - 4 4
11 LKV-33.11 95,0  70 - 80 3 - 4 4
12 LKV-33.12 95,0  70 - 80 3 - 4 4
13 LKV-33.13 95,0  70 - 80 3 - 4 4
14 LKV-33.14 95,0  70 - 80 3 - 4 4
15 LKV-33.15 95,0  70 - 80 3 - 4 4
16 LKV-33.16 95,0  70 - 80 3 - 4 4
17 LKV-33.17 95,0  70 - 80 3 - 4 4
18 LKV-33.18 95,0  70 - 80 3 - 4 4

I.2.34 LKV-34 1.979,0  70 - 80 3 - 4 20 3,2 80
1 LKV-34.1 134,5  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-34.2 95,0  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-34.3 95,0  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-34.4 95,0  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-34.5 95,0  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-34.6 95,0  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-34.7 95,0  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-34.8 95,0  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-34.9 95,0  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-34.10 95,0  70 - 80 3 - 4 4
11 LKV-34.11 95,0  70 - 80 3 - 4 4
12 LKV-34.12 95,0  70 - 80 3 - 4 4
13 LKV-34.13 95,0  70 - 80 3 - 4 4
14 LKV-34.14 95,0  70 - 80 3 - 4 4
15 LKV-34.15 95,0  70 - 80 3 - 4 4
16 LKV-34.16 95,0  70 - 80 3 - 4 4
17 LKV-34.17 95,0  70 - 80 3 - 4 4
18 LKV-34.18 95,0  70 - 80 3 - 4 4
19 LKV-34.19 95,0  70 - 80 3 - 4 4
20 LKV-34.20 134,5  70 - 80 3 - 4 4
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I.2.35 LKV-35 1.992,2  70 - 80 3 - 4 18 3,2 72
1 LKV-35.1 140,0  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-35.2 100,0  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-35.3 100,0  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-35.4 100,0  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-35.5 100,0  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-35.6 100,0  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-35.7 100,0  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-35.8 100,0  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-35.9 148,6  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-35.10 163,6  70 - 80 3 - 4 4
11 LKV-35.11 100,0  70 - 80 3 - 4 4
12 LKV-35.12 100,0  70 - 80 3 - 4 4
13 LKV-35.13 100,0  70 - 80 3 - 4 4
14 LKV-35.14 100,0  70 - 80 3 - 4 4
15 LKV-35.15 100,0  70 - 80 3 - 4 4
16 LKV-35.16 100,0  70 - 80 3 - 4 4
17 LKV-35.17 100,0  70 - 80 3 - 4 4
18 LKV-35.18 140,0  70 - 80 3 - 4 4

I.2.36 LKV-36 2.084,0  70 - 80 3 - 4 20 3,2 80
1 LKV-36.1 142,0  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-36.2 100,0  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-36.3 100,0  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-36.4 100,0  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-36.5 100,0  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-36.6 100,0  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-36.7 100,0  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-36.8 100,0  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-36.9 100,0  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-36.10 100,0  70 - 80 3 - 4 4
11 LKV-36.11 100,0  70 - 80 3 - 4 4
12 LKV-36.12 100,0  70 - 80 3 - 4 4
13 LKV-36.13 100,0  70 - 80 3 - 4 4
14 LKV-36.14 100,0  70 - 80 3 - 4 4
15 LKV-36.15 100,0  70 - 80 3 - 4 4
16 LKV-36.16 100,0  70 - 80 3 - 4 4
17 LKV-36.17 100,0  70 - 80 3 - 4 4
18 LKV-36.18 100,0  70 - 80 3 - 4 4
19 LKV-36.19 100,0  70 - 80 3 - 4 4
20 LKV-36.20 142,0  70 - 80 3 - 4 4

I.2.37 LKV-37 1.964,8  70 - 80 3 - 4 20 3,2 80
1 LKV-37.1 95,0  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-37.2 95,0  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-37.3 95,0  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-37.4 95,0  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-37.5 95,0  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-37.6 95,0  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-37.7 95,0  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-37.8 95,0  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-37.9 95,0  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-37.10 120,6  70 - 80 3 - 4 4
11 LKV-37.11 134,2  70 - 80 3 - 4 4
12 LKV-37.12 95,0  70 - 80 3 - 4 4
13 LKV-37.13 95,0  70 - 80 3 - 4 4
14 LKV-37.14 95,0  70 - 80 3 - 4 4
15 LKV-37.15 95,0  70 - 80 3 - 4 4
16 LKV-37.16 95,0  70 - 80 3 - 4 4
17 LKV-37.17 95,0  70 - 80 3 - 4 4
18 LKV-37.18 95,0  70 - 80 3 - 4 4
19 LKV-37.19 95,0  70 - 80 3 - 4 4
20 LKV-37.20 95,0  70 - 80 3 - 4 4

I.2.38 LKV-38 1.979,0  70 - 80 3 - 4 20 3,2 80
1 LKV-38.1 134,5  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-38.2 95,0  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-38.3 95,0  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-38.4 95,0  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-38.5 95,0  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-38.6 95,0  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-38.7 95,0  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-38.8 95,0  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-38.9 95,0  70 - 80 3 - 4 4
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10 LKV-38.10 95,0  70 - 80 3 - 4 4
11 LKV-38.11 95,0  70 - 80 3 - 4 4
12 LKV-38.12 95,0  70 - 80 3 - 4 4
13 LKV-38.13 95,0  70 - 80 3 - 4 4
14 LKV-38.14 95,0  70 - 80 3 - 4 4
15 LKV-38.15 95,0  70 - 80 3 - 4 4
16 LKV-38.16 95,0  70 - 80 3 - 4 4
17 LKV-38.17 95,0  70 - 80 3 - 4 4
18 LKV-38.18 95,0  70 - 80 3 - 4 4
19 LKV-38.19 95,0  70 - 80 3 - 4 4
20 LKV-38.20 134,5  70 - 80 3 - 4 4

I.2.39 LKV-39 3.284,0  70 - 80 3 - 4 32 3,2 128
1 LKV-39.1 142,0  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-39.2 100,0  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-39.3 100,0  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-39.4 100,0  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-39.5 100,0  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-39.6 100,0  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-39.7 100,0  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-39.8 100,0  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-39.9 100,0  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-39.10 100,0  70 - 80 3 - 4 4
11 LKV-39.11 100,0  70 - 80 3 - 4 4
12 LKV-39.12 100,0  70 - 80 3 - 4 4
13 LKV-39.13 100,0  70 - 80 3 - 4 4
14 LKV-39.14 100,0  70 - 80 3 - 4 4
15 LKV-39.15 100,0  70 - 80 3 - 4 4
16 LKV-39.16 100,0  70 - 80 3 - 4 4
17 LKV-39.17 100,0  70 - 80 3 - 4 4
18 LKV-39.18 100,0  70 - 80 3 - 4 4
19 LKV-39.19 100,0  70 - 80 3 - 4 4
20 LKV-39.20 100,0  70 - 80 3 - 4 4
21 LKV-39.21 100,0  70 - 80 3 - 4 4
22 LKV-39.22 100,0  70 - 80 3 - 4 4
23 LKV-39.23 100,0  70 - 80 3 - 4 4
24 LKV-39.24 100,0  70 - 80 3 - 4 4
25 LKV-39.25 100,0  70 - 80 3 - 4 4
26 LKV-39.26 100,0  70 - 80 3 - 4 4
27 LKV-39.27 100,0  70 - 80 3 - 4 4
28 LKV-39.28 100,0  70 - 80 3 - 4 4
29 LKV-39.29 100,0  70 - 80 3 - 4 4
30 LKV-39.30 100,0  70 - 80 3 - 4 4
31 LKV-39.31 100,0  70 - 80 3 - 4 4
32 LKV-39.32 142,0  70 - 80 3 - 4 4

I.2.40 LKV-40 684,0  70 - 80 3 - 4 7 3,2 28
1 LKV-40.1 123,3  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-40.2 87,5  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-40.3 87,5  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-40.4 87,5  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-40.5 87,5  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-40.6 87,5  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-40.7 123,3  70 - 80 3 - 4 4

I.2.41 LKV-41 1.398,0  70 - 80 3 - 4 14 3,2 56
1 LKV-41.1 114,0  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-41.2 95,0  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-41.3 95,0  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-41.4 95,0  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-41.5 95,0  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-41.6 95,0  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-41.7 95,0  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-41.8 95,0  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-41.9 95,0  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-41.10 95,0  70 - 80 3 - 4 4
11 LKV-41.11 95,0  70 - 80 3 - 4 4
12 LKV-41.12 95,0  70 - 80 3 - 4 4
13 LKV-41.13 95,0  70 - 80 3 - 4 4
14 LKV-41.14 144,0  70 - 80 3 - 4 4

I.2.42 LKV-42 989,5  70 - 80 3 - 4 10 3,2 40
1 LKV-42.1 134,5  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-42.2 95,0  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-42.3 95,0  70 - 80 3 - 4 4
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4 LKV-42.4 95,0  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-42.5 95,0  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-42.6 95,0  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-42.7 95,0  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-42.8 95,0  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-42.9 95,0  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-42.10 95,0  70 - 80 3 - 4 4
I.2.43 LKV-43 1.077,2  70 - 80 3 - 4 10 3,2 40

1 LKV-43.1 140,0  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-43.2 100,0  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-43.3 100,0  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-43.4 100,0  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-43.5 100,0  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-43.6 100,0  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-43.7 100,0  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-43.8 100,0  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-43.9 100,0  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-43.10 137,2  70 - 80 3 - 4 4
I.2.44 LKV-44 2.149,3  70 - 80 3 - 4 21 3,2 84

1 LKV-44.1 92,3  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-44.2 93,9  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-44.3 95,5  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-44.4 97,1  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-44.5 98,1  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-44.6 98,9  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-44.7 99,6  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-44.8 100,4  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-44.9 101,1  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-44.10 101,9  70 - 80 3 - 4 4
11 LKV-44.11 102,6  70 - 80 3 - 4 4
12 LKV-44.12 103,4  70 - 80 3 - 4 4
13 LKV-44.13 104,1  70 - 80 3 - 4 4
14 LKV-44.14 104,9  70 - 80 3 - 4 4
15 LKV-44.15 105,6  70 - 80 3 - 4 4
16 LKV-44.16 106,4  70 - 80 3 - 4 4
17 LKV-44.17 107,2  70 - 80 3 - 4 4
18 LKV-44.18 107,9  70 - 80 3 - 4 4
19 LKV-44.19 108,7  70 - 80 3 - 4 4
20 LKV-44.20 109,4  70 - 80 3 - 4 4
21 LKV-44.21 110,2  70 - 80 3 - 4 4

I.2.45 LKV-45 2.122,2  70 - 80 3 - 4 18 3,2 72
1 LKV-45.1 111,5  70 - 80 3 - 4 4
2 LKV-45.2 112,3  70 - 80 3 - 4 4
3 LKV-45.3 113,0  70 - 80 3 - 4 4
4 LKV-45.4 113,8  70 - 80 3 - 4 4
5 LKV-45.5 114,5  70 - 80 3 - 4 4
6 LKV-45.6 115,3  70 - 80 3 - 4 4
7 LKV-45.7 116,0  70 - 80 3 - 4 4
8 LKV-45.8 116,8  70 - 80 3 - 4 4
9 LKV-45.9 117,5  70 - 80 3 - 4 4

10 LKV-45.10 118,3  70 - 80 3 - 4 4
11 LKV-45.11 119,0  70 - 80 3 - 4 4
12 LKV-45.12 119,8  70 - 80 3 - 4 4
13 LKV-45.13 120,5  70 - 80 3 - 4 4
14 LKV-45.14 121,3  70 - 80 3 - 4 4
15 LKV-45.15 122,0  70 - 80 3 - 4 4
16 LKV-45.16 122,8  70 - 80 3 - 4 4
17 LKV-45.17 123,5  70 - 80 3 - 4 4
18 LKV-45.18 124,3  70 - 80 3 - 4 4
I.3 Biệt thự song lập 4.993,2  50 - 60  2 - 3 31 1,8 124

I.3.1 SL-1 4.993,2  50 - 60  2 - 3 31 124
1 SL-1.1 195,1  50 - 60  2 - 3 4
2 SL-1.2 156,0  50 - 60  2 - 3 4
3 SL-1.3 156,0  50 - 60  2 - 3 4
4 SL-1.4 156,0  50 - 60  2 - 3 4
5 SL-1.5 156,0  50 - 60  2 - 3 4
6 SL-1.6 156,0  50 - 60  2 - 3 4
7 SL-1.7 156,0  50 - 60  2 - 3 4
8 SL-1.8 156,0  50 - 60  2 - 3 4
9 SL-1.9 156,0  50 - 60  2 - 3 4

10 SL-1.10 156,0  50 - 60  2 - 3 4
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11 SL-1.11 156,0  50 - 60  2 - 3 4
12 SL-1.12 156,0  50 - 60  2 - 3 4
13 SL-1.13 156,0  50 - 60  2 - 3 4
14 SL-1.14 156,0  50 - 60  2 - 3 4
15 SL-1.15 156,0  50 - 60  2 - 3 4
16 SL-1.16 157,8  50 - 60  2 - 3 4
17 SL-1.17 157,8  50 - 60  2 - 3 4
18 SL-1.18 156,0  50 - 60  2 - 3 4
19 SL-1.19 156,0  50 - 60  2 - 3 4
20 SL-1.20 156,0  50 - 60  2 - 3 4
21 SL-1.21 156,0  50 - 60  2 - 3 4
22 SL-1.22 156,0  50 - 60  2 - 3 4
23 SL-1.23 156,0  50 - 60  2 - 3 4
24 SL-1.24 156,0  50 - 60  2 - 3 4
25 SL-1.25 156,0  50 - 60  2 - 3 4
26 SL-1.26 156,0  50 - 60  2 - 3 4
27 SL-1.27 156,0  50 - 60  2 - 3 4
28 SL-1.28 156,0  50 - 60  2 - 3 4
29 SL-1.29 156,0  50 - 60  2 - 3 4
30 SL-1.30 156,0  50 - 60  2 - 3 4
31 SL-1.31 270,6  50 - 60  2 - 3 4
II Đất thương mại dịch vụ 6.805,1 2,9 ≤ 40 2 - 3 1,6
III Đất công cộng 11.705,1 5,0 ≤ 40 2 - 3 2,7

1      Đất giáo dục 8.814,7 ≤ 40 2 - 3
2      Đất y tế 1.128,5 ≤ 40 2 - 3
3      Đất hành chính - văn hóa 1.761,9 ≤ 40 2 - 3

IV    Đất cây xanh - mặt nước 14.049,8 6,0 0 - 5 0 - 1 3,2
1     Đất cây xanh 12.751,5
2     Mặt nước (hồ điều hòa) 1.298,3

V Đất hạ tầng kỹ thuật 500,0 0,2 0,1
VI Đất giao thông 82.803,3 35,4 19,1

Tổng 234.042,5 100,0 54,0
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